
PHỤ LỤC XIV 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC HÀNG HẢI VÀ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DỰNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND  ngày    tháng   năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

 

A. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Xây dựng 

TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

1 Phê duyệt phương án 

vận tải hàng hóa siêu 

trường hoặc hàng hóa 

siêu trọng trên đường 

thủy nội địa 

02 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ theo quy 

định  

Sở Xây dựng Thành 

phố Hồ Chí Minh:  

+ Số 63 Lý Tự 

Trọng, phường Sài 

Gòn.  

+ Tòa nhà Trung 

tâm hành chính tỉnh, 

đường Lê Lợi, 

phường Bình 

Dương.  

+ Số 4 Nguyễn Tất 

Thành, phường Bà 

Rịa. 

Không - Luật của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam số 23/2004/QH11 ngày 

15/6/2004 về Giao thông đường thủy nội địa;  

- Luật số 48/2014/QH13 ngày 17/6/2014 Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao 

thông đường thủy nội địa; 

-  Nghị định số 24/2015/NĐ-CP ngày 

27/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và 

biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao 

thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Giao thông 

đường thủy nội địa; 

- Nghị định số 110/2014/NĐ-CP ngày 

20/11/2014 của Chính phủ quy định điều kiện 

kinh doanh vận tải đường thủy nội địa; 

- Thông tư số 61/2015/TT-BGTVT ngày 

02/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 

tải quy định về vận tải hàng hóa trên đường 

thủy nội địa. 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=24/2015/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=110/2014/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

- Quyết định 1915/QĐ-BGTVT ngày 

21/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

về việc công bố bổ sung, sửa đổi, thay thế và 

bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải. 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD ngày 21/4/2025 

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố 

sửa đổi cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ 

tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Xây dựng. 

2 Thỏa thuận thông số kỹ 

thuật xây dựng luồng 

đường thủy nội địa 

05 ngày làm việc 

kể từ khi nhận đủ 

hồ sơ theo quy 

định 

Sở Xây dựng Thành 

phố Hồ Chí Minh:  

+ Số 63 Lý Tự 

Trọng, phường Sài 

Gòn.  

+ Tòa nhà Trung 

tâm hành chính tỉnh, 

đường Lê Lợi, 

phường Bình 

Dương.  

+ Số 4 Nguyễn Tất 

Thành, phường Bà 

Rịa. 

Không  - Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 

28/01/2021 của Chính phủ về quản lý hoạt động 

đường thủy nội địa. 

- Quyết định số 285/QĐ-BGTVT ngày 

23/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 

tải về việc công bố thủ tục hành chính mới ban 

hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh 

vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải. 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD ngày 21/4/2025 

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố 

sửa đổi cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ 

tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Xây dựng. 



3 

 

TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

3 Thiết lập khu neo đậu 05 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ đúng theo 

quy định 

Sở Xây dựng Thành 

phố Hồ Chí Minh:  

+ Số 63 Lý Tự 

Trọng, phường Sài 

Gòn.  

+ Tòa nhà Trung 

tâm hành chính tỉnh, 

đường Lê Lợi, 

phường Bình 

Dương.  

+ Số 4 Nguyễn Tất 

Thành, phường Bà 

Rịa. 

 

 

Không  

- Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 

28/01/2021 của Chính phủ quy định quản lý 

hoạt động đường thủy nội địa. 

- Nghị định số 06/2024/NĐ-CP ngày 

25/01/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 

của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động 

đường thủy nội địa. 

- Nghị định số 84/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 

của Chính phủ về thí điểm phân cấp quản lý nhà 

nước một số lĩnh vực cho chính quyền Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

- Quyết định số 285/QĐ-BGTVT ngày 

23/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 

tải về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, 

sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực 

đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Giao thông vận tải. 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD ngày 21/4/2025 

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố 

sửa đổi cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ 

tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Xây dựng. 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

4 Công bố hoạt động khu 

neo đậu 

05 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ đúng theo 

quy định. 

Sở Xây dựng Thành 

phố Hồ Chí Minh:  

+ Số 63 Lý Tự 

Trọng, phường Sài 

Gòn.  

+ Tòa nhà Trung 

tâm hành chính tỉnh, 

đường Lê Lợi, 

phường Bình 

Dương.  

+ Số 4 Nguyễn Tất 

Thành, phường Bà 

Rịa. 

Không  - Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 

28/01/2021 của Chính phủ về quản lý hoạt 

động đường thủy nội địa. 

- Nghị định số 06/2024/NĐ-CP ngày 

25/01/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 

của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động 

đường thủy nội địa. 

- Nghị định số 84/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 

của Chính phủ về thí điểm phân cấp quản lý nhà 

nước một số lĩnh vực cho chính quyền Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

- Quyết định số 285/QĐ-BGTVT ngày 

23/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 

tải về việc công bố thủ tục hành chính mới ban 

hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh 

vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải. 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD ngày 21/4/2025 

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố 

sửa đổi cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ 

tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Xây dựng. 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

5 Công bố đóng khu neo 

đậu 

05 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ đúng theo 

quy định. 

Sở Xây dựng Thành 

phố Hồ Chí Minh:  

+ Số 63 Lý Tự 

Trọng, phường Sài 

Gòn.  

+ Tòa nhà Trung 

tâm hành chính tỉnh, 

đường Lê Lợi, 

phường Bình 

Dương.  

+ Số 4 Nguyễn Tất 

Thành, phường Bà 

Rịa. 

Không  - Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 

28/01/2021 của Chính phủ quy định quản lý 

hoạt động đường thủy nội địa. 

- Nghị định số 06/2024/NĐ-CP ngày 

25/01/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 

của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động 

đường thủy nội địa. 

- Nghị định số 84/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 

của Chính phủ về thí điểm phân cấp quản lý nhà 

nước một số lĩnh vực cho chính quyền Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

- Quyết định số 285/QĐ-BGTVT ngày 

23/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 

tải về việc công bố thủ tục hành chính mới ban 

hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh 

vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải. 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD ngày 21/4/2025 

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố 

sửa đổi cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ 

tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Xây dựng. 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

6 Thỏa thuận thiết lập báo 

hiệu đường thủy nội địa 

đối với công trình xây 

dựng, hoạt động trên 

đường thủy nội địa 

05 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ đúng theo 

quy định. 

Sở Xây dựng Thành 

phố Hồ Chí Minh:  

+ Số 63 Lý Tự 

Trọng, phường Sài 

Gòn.  

+ Tòa nhà Trung 

tâm hành chính tỉnh, 

đường Lê Lợi, 

phường Bình 

Dương.  

+ Số 4 Nguyễn Tất 

Thành, phường Bà 

Rịa. 

Không  - Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 

28/01/2021 của Chính phủ về quản lý hoạt 

động đường thủy nội địa. 

- Quyết định số 285/QĐ-BGTVT ngày 

23/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 

tải về việc công bố thủ tục hành chính mới ban 

hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh 

vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải. 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD ngày 21/4/2025 

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố 

sửa đổi cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ 

tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Xây dựng. 

7 Thỏa thuận về nội dung 

liên quan đến đường 

thủy nội địa đối với công 

trình không thuộc kết 

cấu hạ tầng đường thủy 

nội địa và các hoạt động 

trên đường thủy nội địa 

 

05 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ đúng theo 

quy định. 

Sở Xây dựng Thành 

phố Hồ Chí Minh:  

+ Số 63 Lý Tự 

Trọng, phường Sài 

Gòn.  

+ Tòa nhà Trung 

tâm hành chính tỉnh, 

đường Lê Lợi, 

phường Bình 

Dương.  

Không  - Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 

28/01/2021 của Chính phủ về quản lý hoạt 

động đường thủy nội địa 

- Quyết định số 285/QĐ-BGTVT ngày 

23/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 

tải về việc công bố thủ tục hành chính mới ban 

hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh 

vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải. 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD ngày 21/4/2025 

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

+ Số 4 Nguyễn Tất 

Thành, phường Bà 

Rịa. 

sửa đổi cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ 

tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Xây dựng. 

8 Công bố hoạt động cảng 

thủy nội địa trường hợp 

không còn nhu cầu tiếp 

nhận phương tiện thủy 

nước ngoài 

- Đối với cảng thủy 

nội địa không tiếp 

nhận phương tiện 

thủy nước ngoài: 

trong thời hạn 05 

ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ 

sơ theo quy định, 

Sở Xây dựng ban 

hành quyết định 

công bố.  

- Đối với cảng thủy 

nội địa tiếp nhận 

phương tiện thủy 

nước ngoài:  

+ Sở Xây dựng 

thẩm định hồ sơ: 

trong thời hạn 05 

ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ 

sơ theo quy định.  

+ Bộ Giao thông 

vận tải ban hành 

Sở Xây dựng Thành 

phố Hồ Chí Minh:  

+ Số 63 Lý Tự 

Trọng, phường Sài 

Gòn.  

+ Tòa nhà Trung 

tâm hành chính tỉnh, 

đường Lê Lợi, 

phường Bình 

Dương.  

+ Số 4 Nguyễn Tất 

Thành, phường Bà 

Rịa. 

100.000 

đồng/lần 
- Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 

28/01/2021 của Chính phủ quy định quản lý 

hoạt động đường thủy nội địa. 

- Nghị định số 06/2024/NĐ-CP ngày 

25/01/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 

của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động 

đường thủy nội địa. 

- Nghị định số 84/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 

của Chính phủ về thí điểm phân cấp quản lý nhà 

nước một số lĩnh vực cho chính quyền Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

- Thông tư số 198/2016/TT-BTC ngày 

08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí 

trong lĩnh vực đường thủy nội địa và đường sắt. 

- Quyết định số 285/QĐ-BGTVT ngày 

23/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 

tải về việc công bố thủ tục hành chính mới ban 

hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh 

vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải. 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

quyết định công 

bố: trong thời hạn 

05 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ và báo cáo 

thẩm định.  
 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD ngày 21/4/2025 

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố 

sửa đổi cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ 

tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Xây dựng. 

9 Thông báo luồng đường 

thủy nội địa chuyên 

dùng 

03 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ đúng theo 

quy định 

Sở Xây dựng Thành 

phố Hồ Chí Minh:  

+ Số 63 Lý Tự 

Trọng, phường Sài 

Gòn.  

+ Tòa nhà Trung 

tâm hành chính tỉnh, 

đường Lê Lợi, 

phường Bình 

Dương.  

+ Số 4 Nguyễn Tất 

Thành, phường Bà 

Rịa. 

Không  - Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 

28/01/2021 của Chính phủ về quản lý hoạt 

động đường thủy nội địa 

- Quyết định số 285/QĐ-BGTVT ngày 

23/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 

tải về việc công bố thủ tục hành chính mới ban 

hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh 

vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải. 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD ngày 21/4/2025 

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố 

sửa đổi cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ 

tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Xây dựng. 

10 Công bố mở luồng 

chuyên dùng nối với 

luồng quốc gia, luồng 

chuyên dùng nối với 

luồng địa phương 

+ Trong thời hạn 

05 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ, Sở Xây 

dựng thẩm định hồ 

sơ, nếu đủ điều 

Sở Xây dựng Thành 

phố Hồ Chí Minh:  

+ Số 63 Lý Tự 

Trọng, phường Sài 

Gòn.  

Không 

 

- Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 

28/01/2021 của Chính phủ về quản lý hoạt 

động đường thủy nội địa 

- Quyết định số 285/QĐ-BGTVT ngày 

23/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

kiện thì báo cáo Ủy 

ban nhân dân 

Thành phố; 

+ Trong thời hạn 

05 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận 

được hồ sơ và báo 

cáo của Sở Xây 

dựng, Ủy ban nhân 

dân Thành phố ban 

hành quyết định 

công bố mở luồng. 

+ Tòa nhà Trung 

tâm hành chính tỉnh, 

đường Lê Lợi, 

phường Bình 

Dương.  

+ Số 4 Nguyễn Tất 

Thành, phường Bà 

Rịa. 

tải về việc công bố thủ tục hành chính mới ban 

hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh 

vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải. 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD ngày 21/4/2025 

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố 

sửa đổi cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ 

tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Xây dựng. 

11 Công bố đóng luồng 

đường thủy nội địa khi 

không có nhu cầu khai 

thác, sử dụng 

+ Trong thời hạn 

10 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ theo quy 

định, Sở Xây dựng 

thẩm định hồ sơ, 

nếu đủ điều kiện 

thì báo cáo Ủy ban 

nhân dân Thành 

phố;  

+ Trong thời hạn 

10 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ và báo cáo 

của Sở Xây dựng, 

Sở Xây dựng Thành 

phố Hồ Chí Minh:  

+ Số 63 Lý Tự 

Trọng, phường Sài 

Gòn.  

+ Tòa nhà Trung 

tâm hành chính tỉnh, 

đường Lê Lợi, 

phường Bình 

Dương.  

+ Số 4 Nguyễn Tất 

Thành, phường Bà 

Rịa. 

Không 

 

- Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 

28/01/2021 của Chính phủ về quản lý hoạt 

động đường thủy nội địa 

- Quyết định số 285/QĐ-BGTVT ngày 

23/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 

tải về việc công bố thủ tục hành chính mới ban 

hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh 

vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải. 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD ngày 21/4/2025 

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố 

sửa đổi cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ 

tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Xây dựng. 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

Ủy ban nhân dân 

Thành phố ban 

hành quyết định 

công bố đóng 

luồng theo phạm vi 

quản lý 

12 Thỏa thuận nâng cấp bến 

thủy nội địa thành cảng 

thủy nội địa 

05 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ đúng theo 

quy định. 

Sở Xây dựng Thành 

phố Hồ Chí Minh:  

+ Số 63 Lý Tự 

Trọng, phường Sài 

Gòn.  

+ Tòa nhà Trung 

tâm hành chính tỉnh, 

đường Lê Lợi, 

phường Bình 

Dương.  

+ Số 4 Nguyễn Tất 

Thành, phường Bà 

Rịa. 

Không - Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 

28/01/2021 của Chính phủ quy định quản lý 

hoạt động đường thủy nội địa. 

- Nghị định số 06/2024/NĐ-CP ngày 

25/01/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 

của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động 

đường thủy nội địa. 

- Nghị định số 84/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 

của Chính phủ về thí điểm phân cấp quản lý nhà 

nước một số lĩnh vực cho chính quyền Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

- Quyết định số 285/QĐ-BGTVT ngày 

23/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 

tải về việc công bố thủ tục hành chính mới ban 

hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh 

vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải. 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD ngày 21/4/2025 

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

sửa đổi cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ 

tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Xây dựng. 

13 Công bố chuyển bến 

thủy nội địa thành cảng 

thủy nội địa trong trường 

hợp bến thủy nội địa có 

quy mô, kỹ thuật phù 

hợp với cấp kỹ thuật 

cảng thủy nội địa 

- Đối với cảng thủy 

nội địa không tiếp 

nhận phương tiện 

thủy nước ngoài: 

trong thời hạn 05 

ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ 

sơ theo quy định, 

Sở Xây dựng ban 

hành quyết định 

công bố.  

- Đối với cảng thủy 

nội địa tiếp nhận 

phương tiện thủy 

nước ngoài:  

+ Sở Xây dựng 

thẩm định hồ sơ: 

trong thời hạn 05 

ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ 

sơ theo quy định.  

+ Bộ Giao thông 

vận tải ban hành 

Sở Xây dựng Thành 

phố Hồ Chí Minh:  

+ Số 63 Lý Tự 

Trọng, phường Sài 

Gòn.  

+ Tòa nhà Trung 

tâm hành chính tỉnh, 

đường Lê Lợi, 

phường Bình 

Dương.  

+ Số 4 Nguyễn Tất 

Thành, phường Bà 

Rịa. 

Không - Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 

28/01/2021 của Chính phủ quy định quản lý 

hoạt động đường thủy nội địa. 

- Nghị định số 06/2024/NĐ-CP ngày 

25/01/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 

của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động 

đường thủy nội địa. 

- Nghị định số 84/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 

của Chính phủ về thí điểm phân cấp quản lý nhà 

nước một số lĩnh vực cho chính quyền Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

- Quyết định số 285/QĐ-BGTVT ngày 

23/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 

tải về việc công bố thủ tục hành chính mới ban 

hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh 

vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải. 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD ngày 21/4/2025 

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố 

sửa đổi cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ 

tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Xây dựng. 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

quyết định công 

bố: trong thời hạn 

05 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ và báo cáo 

thẩm định.  

14 Cấp Giấy phép vận tải 

qua biên giới  

03 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ đúng theo 

quy định. 

Sở Xây dựng Thành 

phố Hồ Chí Minh:  

+ Số 63 Lý Tự 

Trọng, phường Sài 

Gòn.  

+ Tòa nhà Trung 

tâm hành chính tỉnh, 

đường Lê Lợi, 

phường Bình 

Dương.  

+ Số 4 Nguyễn Tất 

Thành, phường Bà 

Rịa. 

Không - Thông tư số 13/2023/TT-BGTVT ngày 

23/6/2023 của Bộ Giao thông vận tải về sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư 

hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định 

giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa VN và Chính phủ Hoàng gia Campuchia 

về vận tải đường thủy. 

- Quyết định 995/QĐ-BGTVT ngày 10/8/2023 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc 

công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 

sung trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông 

vận tải. 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD ngày 21/4/2025 

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố 

sửa đổi cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ 

tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Xây dựng. 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

15 Cấp lại Giấy phép vận tải 

qua biên giới  

03 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ đúng theo 

quy định. 

Sở Xây dựng Thành 

phố Hồ Chí Minh:  

+ Số 63 Lý Tự 

Trọng, phường Sài 

Gòn.  

+ Tòa nhà Trung 

tâm hành chính tỉnh, 

đường Lê Lợi, 

phường Bình 

Dương.  

+ Số 4 Nguyễn Tất 

Thành, phường Bà 

Rịa. 

Không - Thông tư số 13/2023/TT-BGTVT ngày 

23/6/2023 của Bộ Giao thông vận tải về sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư 

hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định 

giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia 

Campuchia về vận tải đường thủy. 

- Quyết định số 995/QĐ-BGTVT ngày 

10/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

về việc công bố thủ tục hành chính được sửa 

đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường thủy nội địa 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao 

thông vận tải. 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD ngày 21/4/2025 

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố 

sửa đổi cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ 

tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Xây dựng. 

16 Thủ tục cấp Giấy chứng 

nhận cơ sở đủ Điều kiện 

kinh doanh dịch vụ đào 

tạo thuyền viên, người 

lái phương tiện thủy nội 

địa 

10 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ đúng theo 

quy định. 

 

Sở Xây dựng Thành 

phố Hồ Chí Minh:  

+ Số 63 Lý Tự 

Trọng, phường Sài 

Gòn.  

+ Tòa nhà Trung 

tâm hành chính tỉnh, 

Không - Nghị định số 78/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện 

kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người 

lái phương tiện thủy nội địa; 

- Nghị định số 128/2018/NĐ-CP ngày 

24/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị định quy định quy 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

đường Lê Lợi, 

phường Bình 

Dương.  

+ Số 4 Nguyễn Tất 

Thành, phường Bà 

Rịa. 

định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh 

vực đường thủy nội địa; 

- Nghị định số 54/2022/NĐ-CP ngày 

22/8/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 78/2016/NĐ-CP 

ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều 

kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, 

người lái phương tiện thủy nội địa và Nghị 

định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của 

Chính phủ quy định về quản lý hoạt động 

đường thủy nội địa. 

- Quyết định số 1336/QĐ-BGTVT ngày 

11/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 

tải về việc công bố thủ tục hành chính được sửa 

đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường thuỷ nội địa 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao 

thông vận tải. 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD ngày 21/4/2025 

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố 

sửa đổi cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ 

tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Xây dựng. 

17 Thủ tục cấp lại Giấy 

chứng nhận cơ sở đủ 

Điều kiện kinh doanh 

dịch vụ đào tạo thuyền 

07 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ đúng theo 

quy định. 

Sở Xây dựng Thành 

phố Hồ Chí Minh:  

Không - Nghị định số 78/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện 

kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người 

lái phương tiện thủy nội địa. 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

viên, người lái phương 

tiện thủy nội địa 

+ Số 63 Lý Tự 

Trọng, phường Sài 

Gòn.  

+ Tòa nhà Trung 

tâm hành chính tỉnh, 

đường Lê Lợi, 

phường Bình 

Dương.  

+ Số 4 Nguyễn Tất 

Thành, phường Bà 

Rịa. 

- Nghị định số 128/2018/NĐ-CP ngày 

24/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị định quy định quy 

định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh 

vực đường thủy nội địa. 

- Nghị định số 54/2022/NĐ-CP ngày 

22/8/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 78/2016/NĐ-CP 

ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều 

kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, 

người lái phương tiện thủy nội địa và Nghị 

định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của 

Chính phủ quy định về quản lý hoạt động 

đường thủy nội địa 

- Quyết định 1336/QĐ-BGTVT ngày 

11/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 

tải về việc công bố thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường thủy nội 

địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Giao thông vận tải. 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD ngày 21/4/2025 

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố 

sửa đổi cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ 

tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Xây dựng. 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

18 Chấp thuận hoạt động 

vui chơi, giải trí dưới 

nước tại vùng nước trên 

tuyến đường thủy nội 

địa, vùng nước cảng biển 

hoặc khu vực hàng hải 

- Thời hạn Sở Xây 

dựng gửi văn bản 

đến Chi cục 

Đường thủy nội 

địa khu vực (nếu 

vùng hoạt động vui 

chơi giải trí dưới 

nước nằm trên 

tuyến đường thủy 

nội địa quốc gia), 

Cảng vụ hàng hải 

khu vực (nếu vùng 

hoạt động vui chơi 

giải trí dưới nước 

nằm trên vùng 

nước cảng biển 

hoặc khu vực hàng 

hải) để lấy ý kiến: 

02 ngày làm việc, 

kể từ khi nhận 

được hồ sơ hợp lệ. 

- Thời hạn Chi cục 

Đường thủy nội 

địa khu vực, Cảng 

vụ hàng hải khu 

vực có văn bản trả 

lời: 02 ngày làm 

việc, kể từ ngày 

Sở Xây dựng Thành 

phố Hồ Chí Minh:  

+ Số 63 Lý Tự 

Trọng, phường Sài 

Gòn.  

+ Tòa nhà Trung 

tâm hành chính tỉnh, 

đường Lê Lợi, 

phường Bình 

Dương.  

+ Số 4 Nguyễn Tất 

Thành, phường Bà 

Rịa. 

Không - Nghị định số 48/2019/NĐ-CP ngày 05/6/2019 

của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động 

của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới 

nước. 

- Nghị định số 19/2024/NĐ-CP ngày 

23/02/2024 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung 

một số điều của Nghị định số 48/2019/NĐ-CP 

ngày 05/6/2019 của Chính phủ quy định về 

quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui 

chơi, giải trí dưới nước. 

- Quyết định số 290/QĐ-BGTVT ngày 

22/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

về việc công bố thủ tục hành chính được ban 

hành mới, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đường thủy 

nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Giao thông vận tải. 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD ngày 21/4/2025 

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố 

sửa đổi cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ 

tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Xây dựng. 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

nhận được văn bản 

lấy ý kiến của Sở 

Xây dựng. 

- Thời hạn Sở Xây 

dựng ra văn bản 

chấp thuận: 02 

ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận được 

văn bản trả lời của 

Chi cục Đường 

thủy nội địa khu 

vực hoặc Cảng vụ 

hàng hải khu vực, 

hoặc kể từ ngày hết 

thời gian quy định 

xin ý kiến. 

19 Công bố hoạt động cảng 

thủy nội địa 

05 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ đúng theo 

quy định. 

 

Sở Xây dựng Thành 

phố Hồ Chí Minh:  

+ Số 63 Lý Tự 

Trọng, phường Sài 

Gòn.  

+ Tòa nhà Trung 

tâm hành chính tỉnh, 

đường Lê Lợi, 

100.000 

đồng/lần 

- Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 

28/01/2021 của Chính phủ quy định về quản 

lý hoạt động của đường thủy nội địa. 

- Nghị định số 06/2024/NĐ-CP ngày 

25/01/2024 của Chính phủ về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 

08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính 

phủ quy định về quản lý hoạt động của đường 

thủy nội địa. 

- Thông tư 198/2016/TT-BTC ngày 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

phường Bình 

Dương.  

+ Số 4 Nguyễn Tất 

Thành, phường Bà 

Rịa. 

08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, 

lệ phí trong lĩnh vực đường thủy nội địa và 

đường sắt. 

- Quyết định số 161/QĐ-BGTVT ngày 

19/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 

tải về việc công bố thủ tục hành chính được sửa 

đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực đường 

thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Giao thông vận tải. 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD ngày 21/4/2025 

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố 

sửa đổi cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ 

tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Xây dựng. 

20 Công bố lại hoạt động 

cảng thủy nội địa 
Đối với cảng thủy 

nội địa không tiếp 

nhận phương tiện 

thủy nước ngoài: 

trong thời hạn 05 

ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ 

sơ theo quy định, 

Sở Xây dựng ban 

hành quyết định 

công bố.  

Sở Xây dựng Thành 

phố Hồ Chí Minh:  

+ Số 63 Lý Tự 

Trọng, phường Sài 

Gòn.  

+ Tòa nhà Trung 

tâm hành chính tỉnh, 

đường Lê Lợi, 

phường Bình 

Dương.  

100.000 

đồng/lần 

- Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 

28/01/2021 của Chính phủ quy định quản lý 

hoạt động đường thủy nội địa. 

- Nghị định số 06/2024/NĐ-CP ngày 

25/01/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 

của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động 

đường thủy nội địa. 

- Nghị định số 84/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 

của Chính phủ về thí điểm phân cấp quản lý nhà 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

- Đối với cảng thủy 

nội địa tiếp nhận 

phương tiện thủy 

nước ngoài:  

+ Sở Xây dựng 

thẩm định hồ sơ: 

trong thời hạn 05 

ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ 

sơ theo quy định.  

+ Bộ Giao thông 

vận tải ban hành 

quyết định công 

bố: trong thời hạn 

05 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ và báo cáo 

thẩm định.  

+ Số 4 Nguyễn Tất 

Thành, phường Bà 

Rịa. 

nước một số lĩnh vực cho chính quyền Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

- Thông tư số 198/2016/TT-BTC ngày 

08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí 

trong lĩnh vực đường thủy nội địa và đường sắt. 

- Quyết định số 161/QĐ-BGTVT ngày 

19/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 

tải về việc công bố thủ tục hành chính được sửa 

đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực đường 

thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Giao thông vận tải. 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD ngày 21/4/2025 

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố 

sửa đổi cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ 

tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Xây dựng. 

21 Thỏa thuận thông số kỹ 

thuật xây dựng cảng thủy 

nội địa 

- Đối với cảng thủy 

nội địa không tiếp 

nhận phương tiện 

thủy nước ngoài: 

trong thời hạn 05 

ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ 

sơ theo quy định 

Sở Xây dựng ban 

Sở Xây dựng Thành 

phố Hồ Chí Minh:  

+ Số 63 Lý Tự 

Trọng, phường Sài 

Gòn.  

+ Tòa nhà Trung 

tâm hành chính tỉnh, 

Không - Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 

28/01/2021 của Chính phủ quy định quản lý 

hoạt động đường thủy nội địa. 

- Nghị định số 06/2024/NĐ-CP ngày 

25/01/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 

của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động 

đường thủy nội địa. 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

hành văn bản thỏa 

thuận thông số kỹ 

thuật xây dựng 

cảng.  

- Đối với cảng thủy 

nội địa tiếp nhận 

phương tiện thủy 

nước ngoài:  

+ Sở Xây dựng 

thẩm định hồ sơ, 

nếu đủ điều kiện 

thì gửi báo cáo kết 

quả thẩm định và 

01 bộ hồ sơ về Bộ 

Xây dựng;  

+ Trong thời hạn 

05 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận 

được báo cáo thẩm 

định của Sở Xây 

dựng, Bộ Xây 

dựng lấy ý kiến 

của Bộ Quốc 

phòng, Bộ Công an 

và Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh về bảo 

đảm quốc phòng, 

đường Lê Lợi, 

phường Bình 

Dương.  

+ Số 4 Nguyễn Tất 

Thành, phường Bà 

Rịa. 

- Nghị định số 84/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 

của Chính phủ về thí điểm phân cấp quản lý nhà 

nước một số lĩnh vực cho chính quyền Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

- Quyết định số 285/QĐ-BGTVT ngày 

23/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 

tải về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, 

sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực 

đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Giao thông vận tải. 

- Quyết định số 161/QĐ-BGTVT ngày 

19/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 

tải về việc công bố thủ tục hành chính được sửa 

đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực đường 

thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Giao thông vận tải. 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD ngày 21/4/2025 

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố 

sửa đổi cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ 

tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Xây dựng. 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

an ninh đối với 

việc xây dựng 

cảng thủy nội địa;  

+ Trong thời hạn 

05 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận 

được văn bản đề 

nghị của Bộ Xây 

dựng, Bộ Quốc 

phòng, Bộ Công an 

và Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh có ý 

kiến bằng văn bản 

gửi Bộ Xây dựng;  

+ Trong thời hạn 

05 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận 

được văn bản 

thống nhất của Bộ 

Quốc phòng, Bộ 

Công an và Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh, 

Bộ Xây dựng ban 

hành văn bản thỏa 

thuận thông số kỹ 

thuật xây dựng gửi 

chủ đầu tư.  
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

22 Công bố hạn chế giao 

thông đường thủy nội địa 

05 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ đúng theo 

quy định. 

Sở Xây dựng công 

bố hạn chế giao 

thông đối với các 

trường hợp trên 

đường thủy nội địa 

địa phương, đường 

thủy nội địa 

chuyên dùng nối 

với đường thủy nội 

địa địa phương, 

vùng nước chưa 

được tổ chức quản 

lý nhưng có hoạt 

động vận tải trên 

địa bàn tỉnh, thành 

phố trực thuộc 

trung ương, trừ 

vùng nước thuộc 

thẩm quyền của 

Cục Hàng hải và 

Đường thủy Việt 

Nam và Chi cục 

Hàng hải và 

Sở Xây dựng Thành 

phố Hồ Chí Minh:  

+ Số 63 Lý Tự 

Trọng, phường Sài 

Gòn.  

+ Tòa nhà Trung 

tâm hành chính tỉnh, 

đường Lê Lợi, 

phường Bình 

Dương.  

+ Số 4 Nguyễn Tất 

Thành, phường Bà 

Rịa. 

Không - Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 

28/01/2021 của Chính phủ về quản lý hoạt 

động đường thủy nội địa 

- Quyết định số 285/QĐ-BGTVT ngày 

23/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 

tải về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, 

sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực 

đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Giao thông vận tải. 

- Quyết định số 161/QĐ-BGTVT ngày 

19/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 

tải về việc công bố thủ tục hành chính được sửa 

đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực đường 

thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Giao thông vận tải. 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD ngày 21/4/2025 

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố 

sửa đổi cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ 

tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Xây dựng. 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

Đường thủy dưới 

đây:  

+ Có vật chướng 

ngại trên luồng gây 

cản trở giao thông;  

+ Thi công công 

trình trên luồng, 

hành lang bảo vệ 

luồng, vùng nước 

cảng, bến thủy nội 

địa, khu neo đậu và 

vùng nước chưa 

được tổ chức quản 

lý nhưng có hoạt 

động vận tải mà 

xuất hiện tình 

huống gây ảnh 

hưởng đến an toàn 

giao thông;  

+ Công trình trên 

đường thủy nội địa 

làm hạn chế chuẩn 

tắc luồng đã được 

công bố;  

+ Hoạt động 

phòng, chống thiên 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

tai, cứu hộ, cứu 

nạn;  

+ Hoạt động bảo 

đảm quốc phòng, 

an ninh;  

+ Hoạt động diễn 

tập, thể thao, lễ 

hội, vui chơi giải 

trí, thực tập đào tạo 

nghề, họp chợ, 

làng nghề; 

- Cảng vụ: công bố 

hạn chế giao thông 

trong vùng nước 

cảng, bến thủy nội 

địa, khu neo đậu 

thuộc phạm vi 

quản lý. 

23 Cấp, cấp lại, chuyển đổi 

Giấy chứng nhận khả 

năng chuyên môn, chứng 

chỉ chuyên môn  

05 ngày làm việc Sở Xây dựng Thành 

phố Hồ Chí Minh:  

+ Số 63 Lý Tự 

Trọng, phường Sài 

Gòn.  

+ Tòa nhà Trung 

tâm hành chính tỉnh, 

- 

50.000đ/

giấy: 

chứng 

nhận khả 

năng 

chuyên 

môn; 

- Thông tư số 40/2019/TT-BGTVT ngày 

15/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 

tải quy định về thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, 

chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên 

môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người 

lái phương tiện thủy nội địa;  

- Thông tư số 38/2023/TT-BGTVT ngày 

18/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

đường Lê Lợi, 

phường Bình 

Dương.  

+ Số 4 Nguyễn Tất 

Thành, phường Bà 

Rịa. 

- 

20.000đ/gi

ấy: chứng 

chỉ chuyên 

môn 

Thông tư số 40/2019/TT-BGTVT ngày 

15/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 

tải quy định về thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, 

chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên 

môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người 

lái phương tiện thủy nội địa;  

- Thông tư số 60/2024/TT-BGTVT ngày 

17/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 

tải sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông 

tư quy định về đăng ký phương tiện thủy nội 

địa và quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, 

chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên 

môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người 

lái phương tiện thủy nội địa;  

- Thông tư số 198/2016/TT-BTC ngày 

08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực đường thủy nội 

địa và đường sắt; 

- Quyết định 120/QĐ-BGTVT ngày 

07/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 

tải về việc công bố thủ tục hành chính được sửa 

đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường thủy nội địa 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ giao 

thông vận tải. 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD ngày 21/4/2025 

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

sửa đổi cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ 

tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Xây dựng. 

24 Thủ tục Cấp Giấy phép 

nhập khẩu pháo hiệu 

hàng hải 

Trong thời hạn 09 

ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận được 

hồ sơ hợp lệ, Ủy 

ban nhân dân cấp 

tỉnh cấp Giấy phép 

Sở Xây dựng Thành 

phố Hồ Chí Minh:  

+ Số 63 Lý Tự 

Trọng, phường Sài 

Gòn.  

+ Tòa nhà Trung 

tâm hành chính tỉnh, 

đường Lê Lợi, 

phường Bình 

Dương.  

+ Số 4 Nguyễn Tất 

Thành, phường Bà 

Rịa. 

 

Không - Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 25/11/2015; 

- Nghị định số 70/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 

của Chính phủ về điều kiện cung cấp dịch vụ 

bảo đảm an toàn hàng hải; 

- Nghị định số 144/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Xây dựng; 

- Thông tư số 10/2025/TT-BXD ngày 

14/6/2025 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân xã, 

phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương về lĩnh vực xây dựng; 

- Quyết định số 870/QĐ-BXD ngày 19/6/2025 

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố 

thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi 

bỏ trong lĩnh vực hàng hải và đường thủy nội 

địa, đăng kiểm theo quy định về phân quyền, 

phân cấp, phân định thẩm quyền của chính 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

quyền địa phương 02 cấp thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ Xây dựng. 

25 Thủ tục Cấp lại Giấy 

chứng nhận cơ sở đủ 

Điều kiện kinh doanh 

dịch vụ đào tạo thuyền 

viên, người lái phương 

tiện thủy nội địa 

- Đối với trường 

hợp cấp lại khi 

Giấy chứng nhận 

bị mất, bị hỏng: 

Trong thời hạn 05 

ngày làm việc kể 

từ ngày nhận được 

văn bản đề nghị 

của cơ sở đào tạo. 

- Đối với trường 

hợp cấp lại Giấy 

chứng nhận khi 

thay đổi địa chỉ 

hoặc loại cơ sở đào 

tạo: Trong thời hạn 

không quá 05 ngày 

làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ 

sơ hợp lệ. 

Sở Xây dựng Thành 

phố Hồ Chí Minh:  

+ Số 63 Lý Tự 

Trọng, phường Sài 

Gòn.  

+ Tòa nhà Trung 

tâm hành chính tỉnh, 

đường Lê Lợi, 

phường Bình 

Dương.  

+ Số 4 Nguyễn Tất 

Thành, phường Bà 

Rịa. 

 

Không - Nghị định số 78/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 

của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh 

dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương 

tiện thủy nội địa; 

- Nghị định số 128/2018/NĐ-CP ngày 

24/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị định quy định quy 

định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh 

vực đường thủy nội địa; 

- Nghị định số 54/2022/NĐ-CP ngày 22/8/2022 

của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 78/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện 

kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người 

lái phương tiện thủy nội địa và Nghị định số 

08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính 

phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy 

nội địa. 

- Nghị định số 144/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Xây dựng. 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

- Thông tư số 10/2025/TT-BXD ngày 

14/6/2025 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân xã, 

phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương về lĩnh vực xây dựng; 

- Quyết định số 870/QĐ-BXD ngày 19/6/2025 

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố 

thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi 

bỏ trong lĩnh vực hàng hải và đường thủy nội 

địa, đăng kiểm theo quy định về phân quyền, 

phân cấp, phân định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ Xây dựng. 

26 Thủ tục Cấp lại Giấy 

chứng nhận cơ sở đủ 

Điều kiện kinh doanh 

dịch vụ đào tạo thuyền 

viên, người lái phương 

tiện thủy nội địa 

Trong thời hạn 

không quá 07 ngày 

làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ 

sơ hợp lệ 

Sở Xây dựng Thành 

phố Hồ Chí Minh:  

+ Số 63 Lý Tự 

Trọng, phường Sài 

Gòn.  

+ Tòa nhà Trung 

tâm hành chính tỉnh, 

đường Lê Lợi, 

Không - Nghị định số 78/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 

của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh 

dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương 

tiện thủy nội địa; 

- Nghị định số 128/2018/NĐ-CP ngày 

24/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị định quy định quy 

định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh 

vực đường thủy nội địa; 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

phường Bình 

Dương.  

+ Số 4 Nguyễn Tất 

Thành, phường Bà 

Rịa. 

- Nghị định số 54/2022/NĐ-CP ngày 22/8/2022 

của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 78/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện 

kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người 

lái phương tiện thủy nội địa và Nghị định số 

08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính 

phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy 

nội địa. 

- Nghị định số 144/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Xây dựng. 

- Thông tư số 10/2025/TT-BXD ngày 

14/6/2025 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân xã, 

phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương về lĩnh vực xây dựng; 

- Quyết định số 870/QĐ-BXD ngày 19/6/2025 

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố 

thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi 

bỏ trong lĩnh vực hàng hải và đường thủy nội 

địa, đăng kiểm theo quy định về phân quyền, 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

phân cấp, phân định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ Xây dựng. 

27 Quyết định đưa cơ sở 

phá dỡ tàu biển vào hoạt 

động 

Trong thời hạn 04 

ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ. 

Sở Xây dựng Thành 

phố Hồ Chí Minh:  

+ Số 63 Lý Tự 

Trọng, phường Sài 

Gòn.  

+ Tòa nhà Trung 

tâm hành chính tỉnh, 

đường Lê Lợi, 

phường Bình 

Dương.  

+ Số 4 Nguyễn Tất 

Thành, phường Bà 

Rịa. 

 

Không - Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 25/11/2015; 

- Nghị định 82/2019/NĐ-CP ngày 12/11/2019 

của Chính phủ quy định về nhập khẩu, phá dỡ 

tàu biển đã qua sử dụng; 

- Nghị định số 74/2023/NĐ-CP ngày 

11/10/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các Nghị định quy định liên quan 

đến phân cấp giải quyết thủ tục hành chính 

trong lĩnh vực hàng hải; 

- Nghị định số 144/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Xây dựng; 

- Thông tư số 10/2025/TT-BXD ngày 

14/6/2025 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân xã, 

phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương về lĩnh vực xây dựng; 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

- Quyết định số 870/QĐ-BXD ngày 19/6/2025 

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố 

thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi 

bỏ trong lĩnh vực hàng hải và đường thủy nội 

địa, đăng kiểm theo quy định về phân quyền, 

phân cấp, phân định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ Xây dựng. 

28 Quyết định lại đưa cơ sở 

phá dỡ tàu biển vào hoạt 

động 

Trong thời hạn 04 

ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ. 

Sở Xây dựng Thành 

phố Hồ Chí Minh:  

+ Số 63 Lý Tự 

Trọng, phường Sài 

Gòn.  

+ Tòa nhà Trung 

tâm hành chính tỉnh, 

đường Lê Lợi, 

phường Bình 

Dương.  

+ Số 4 Nguyễn Tất 

Thành, phường Bà 

Rịa. 

 

Không - Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 25/11/2015; 

- Nghị định 82/2019/NĐ-CP ngày 12/11/2019 

của Chính phủ quy định về nhập khẩu, phá dỡ 

tàu biển đã qua sử dụng; 

- Nghị định số 74/2023/NĐ-CP ngày 

11/10/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các Nghị định quy định liên quan 

đến phân cấp giải quyết thủ tục hành chính 

trong lĩnh vực hàng hải; 

- Nghị định số 144/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Xây dựng; 

- Thông tư số 10/2025/TT-BXD ngày 

14/6/2025 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân xã, 

phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương về lĩnh vực xây dựng; 

- Quyết định số 870/QĐ-BXD ngày 19/6/2025 

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố 

thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi 

bỏ trong lĩnh vực hàng hải và đường thủy nội 

địa, đăng kiểm theo quy định về phân quyền, 

phân cấp, phân định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ Xây dựng. 

29 Phê duyệt phương án 

phá dỡ tàu biển 

Trong thời hạn 07 

ngày, kể từ ngày 

nhận được hồ sơ 

hợp lệ. 

Sở Xây dựng Thành 

phố Hồ Chí Minh:  

+ Số 63 Lý Tự 

Trọng, phường Sài 

Gòn.  

+ Tòa nhà Trung 

tâm hành chính tỉnh, 

đường Lê Lợi, 

phường Bình 

Dương.  

+ Số 4 Nguyễn Tất 

Thành, phường Bà 

Rịa. 

Không - Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 25/11/2015; 

- Nghị định 82/2019/NĐ-CP ngày 12/11/2019 

của Chính phủ quy định về nhập khẩu, phá dỡ 

tàu biển đã qua sử dụng; 

- Nghị định số 74/2023/NĐ-CP ngày 

11/10/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các Nghị định quy định liên quan 

đến phân cấp giải quyết thủ tục hành chính 

trong lĩnh vực hàng hải; 

- Nghị định số 144/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Xây dựng; 



33 

 

TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

 - Thông tư số 10/2025/TT-BXD ngày 

14/6/2025 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân xã, 

phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương về lĩnh vực xây dựng; 

- Quyết định số 870/QĐ-BXD ngày 19/6/2025 

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố 

thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi 

bỏ trong lĩnh vực hàng hải và đường thủy nội 

địa, đăng kiểm theo quy định về phân quyền, 

phân cấp, phân định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ Xây dựng. 

30 Cấp Giấy phép nhập 

khẩu tàu biển đã qua sử 

dụng để phá dỡ 

- Trong thời hạn 

03 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ theo quy 

định, Sở Xây 

dựng thẩm định 

và báo cáo Ủy 

ban nhân dân cấp 

tỉnh xem xét, 

quyết định; 

- Trong thời hạn 02 

Sở Xây dựng Thành 

phố Hồ Chí Minh:  

+ Số 63 Lý Tự 

Trọng, phường Sài 

Gòn.  

+ Tòa nhà Trung 

tâm hành chính tỉnh, 

đường Lê Lợi, 

Không - Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 25/11/2015; 

- Nghị định 82/2019/NĐ-CP ngày 12/11/2019 

của Chính phủ quy định về nhập khẩu, phá dỡ 

tàu biển đã qua sử dụng; 

- Nghị định số 74/2023/NĐ-CP ngày 

11/10/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các Nghị định quy định liên quan 

đến phân cấp giải quyết thủ tục hành chính 

trong lĩnh vực hàng hải; 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận được 

văn bản đề nghị 

của Sở Xây dựng, 

Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh cấp Giấy 

phép nhập khẩu 

tàu biển đã qua sử 

dụng để phá dỡ. 

phường Bình 

Dương.  

+ Số 4 Nguyễn Tất 

Thành, phường Bà 

Rịa. 

 

- Nghị định số 144/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Xây dựng; 

- Thông tư số 10/2025/TT-BXD ngày 

14/6/2025 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân xã, 

phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương về lĩnh vực xây dựng; 

- Quyết định số 870/QĐ-BXD ngày 19/6/2025 

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố 

thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi 

bỏ trong lĩnh vực hàng hải và đường thủy nội 

địa, đăng kiểm theo quy định về phân quyền, 

phân cấp, phân định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ Xây dựng. 

31 Chấp thuận vùng hoạt 

động tàu lặn 

Trong thời hạn 20 

ngày kể từ ngày 

nhận được hồ sơ 

hợp lệ. 

Sở Xây dựng Thành 

phố Hồ Chí Minh:  

+ Số 63 Lý Tự 

Trọng, phường Sài 

Gòn.  

Không - Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 25 tháng 11 

năm 2015; 

- Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 

5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản 

lý hoạt động hàng hải; 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

+ Tòa nhà Trung 

tâm hành chính tỉnh, 

đường Lê Lợi, 

phường Bình 

Dương.  

+ Số 4 Nguyễn Tất 

Thành, phường Bà 

Rịa. 

 

- Nghị định số 34/2025/NĐ-CP ngày 25 tháng 

02 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực 

hàng hải; 

- Nghị định số 144/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 

6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Xây dựng. 

- Thông tư số 10/2025/TT-BXD ngày 

14/6/2025 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân xã, 

phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương về lĩnh vực xây dựng; 

- Quyết định số 870/QĐ-BXD ngày 19/6/2025 

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố 

thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi 

bỏ trong lĩnh vực hàng hải và đường thủy nội 

địa, đăng kiểm theo quy định về phân quyền, 

phân cấp, phân định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ Xây dựng. 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

32 Phê duyệt Phương án 

đưa tàu lặn vào hoạt 

động 

Trong thời hạn 10 

ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận 

được hồ sơ hợp lệ 

Sở Xây dựng Thành 

phố Hồ Chí Minh:  

+ Số 63 Lý Tự 

Trọng, phường Sài 

Gòn.  

+ Tòa nhà Trung 

tâm hành chính tỉnh, 

đường Lê Lợi, 

phường Bình 

Dương.  

+ Số 4 Nguyễn Tất 

Thành, phường Bà 

Rịa. 

 

Không - Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 25 tháng 11 

năm 2015; 

- Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 

5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản 

lý hoạt động hàng hải; 

- Nghị định số 34/2025/NĐ-CP ngày 25 tháng 

02 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực 

hàng hải; 

- Nghị định số 144/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 

6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Xây dựng. 

- Thông tư số 10/2025/TT-BXD ngày 

14/6/2025 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân xã, 

phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương về lĩnh vực xây dựng; 

- Quyết định số 870/QĐ-BXD ngày 19/6/2025 

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố 

thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

bỏ trong lĩnh vực hàng hải và đường thủy nội 

địa, đăng kiểm theo quy định về phân quyền, 

phân cấp, phân định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ Xây dựng. 

33 Chấm dứt hoạt động tàu 

lặn 

Trong thời hạn 03 

ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận 

được đơn đề nghị 

Sở Xây dựng Thành 

phố Hồ Chí Minh:  

+ Số 63 Lý Tự 

Trọng, phường Sài 

Gòn.  

+ Tòa nhà Trung 

tâm hành chính tỉnh, 

đường Lê Lợi, 

phường Bình 

Dương.  

+ Số 4 Nguyễn Tất 

Thành, phường Bà 

Rịa. 

 

Không - Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 25 tháng 11 

năm 2015; 

- Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 

5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản 

lý hoạt động hàng hải; 

- Nghị định số 34/2025/NĐ-CP ngày 25 tháng 

02 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực 

hàng hải; 

- Nghị định số 144/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 

6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Xây dựng. 

- Thông tư số 10/2025/TT-BXD ngày 

14/6/2025 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân xã, 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương về lĩnh vực xây dựng; 

- Quyết định số 870/QĐ-BXD ngày 19/6/2025 

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố 

thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi 

bỏ trong lĩnh vực hàng hải và đường thủy nội 

địa, đăng kiểm theo quy định về phân quyền, 

phân cấp, phân định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ Xây dựng. 

34 Đổi tên cảng cạn Trong thời hạn 03 

ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận 

được hồ sơ hợp lệ 

Sở Xây dựng Thành 

phố Hồ Chí Minh:  

+ Số 63 Lý Tự 

Trọng, phường Sài 

Gòn.  

+ Tòa nhà Trung 

tâm hành chính tỉnh, 

đường Lê Lợi, 

phường Bình 

Dương.  

+ Số 4 Nguyễn Tất 

Thành, phường Bà 

Rịa. 

 

Không - Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 25 tháng 11 

năm 2015; 

- Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 

5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản 

lý hoạt động hàng hải; 

- Nghị định số 34/2025/NĐ-CP ngày 25 tháng 

02 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực 

hàng hải; 

- Nghị định số 144/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 

6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Xây dựng. 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

- Thông tư số 10/2025/TT-BXD ngày 

14/6/2025 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân xã, 

phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương về lĩnh vực xây dựng; 

- Quyết định số 870/QĐ-BXD ngày 19/6/2025 

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố 

thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi 

bỏ trong lĩnh vực hàng hải và đường thủy nội 

địa, đăng kiểm theo quy định về phân quyền, 

phân cấp, phân định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ Xây dựng. 

35 Đăng ký vận tải hành 

khách cố định trên tuyến 

vận tải thủy từ bờ ra đảo 

09 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ đúng theo 

quy định. 

 

Sở Xây dựng Thành 

phố Hồ Chí Minh:  

+ Số 63 Lý Tự 

Trọng, phường Sài 

Gòn.  

+ Tòa nhà Trung 

tâm hành chính tỉnh, 

đường Lê Lợi, 

Không  - Thông tư số 16/2013/TT-BGTVT ngày 

30/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong 

vùng biển Việt Nam. 

- Thông tư số 05/2017/TT-BGTVT ngày 

21/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 

tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 16/2013/TTBGTVT ngày 30/7/2013 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản 

lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

phường Bình 

Dương.  

+ Số 4 Nguyễn Tất 

Thành, phường Bà 

Rịa. 

 

biển Việt Nam. 

- Thông tư số 08/2022/TT-BGTVT ngày 

16/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư 

quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh 

trong lĩnh vực hàng hải. 

- Thông tư số 10/2024/TT-BGTVT ngày 

10/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư 

quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra 

đảo trong vùng biển Việt Nam. 

- Quyết định số 533/QĐ-BGTVT ngày 

09/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

về việc công bố thủ tục hành chính được sửa 

đổi, bổ sung lĩnh vực hàng hải thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải. 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD ngày 21/4/2025 

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố 

sửa đổi cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ 

tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Xây dựng. 

36 Chấp thuận đề xuất thực 

hiện nạo vét đường thủy 

nội địa địa phương 

15 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ đúng theo 

quy định. 

Sở Xây dựng Thành 

phố Hồ Chí Minh:  

Không - Nghị định số 57/2024/NĐ-CP ngày 20/5/2024 

của Chính phủ về quản lý hoạt động nạo vét 

trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường 

thủy nội địa. 

- Quyết định số 732/QĐ-BGTVT ngày 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

 + Số 63 Lý Tự 

Trọng, phường Sài 

Gòn.  

+ Tòa nhà Trung 

tâm hành chính tỉnh, 

đường Lê Lợi, 

phường Bình 

Dương.  

+ Số 4 Nguyễn Tất 

Thành, phường Bà 

Rịa. 

 

14/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh được 

ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong 

lĩnh vực hàng hải thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Giao thông vận tải. 

- Quyết định số 28/2024/QĐ-UBND ngày 

22/5/2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố về 

quy định về khu vực, địa điểm đổ thải đối với 

vật chất nạo vét từ hệ thống giao thông đường 

thủy nội địa và đường biển; có giải pháp phân 

luồng giao thông, kiểm soát ô nhiễm môi 

trường nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường 

không khí đối với đô thị loại đặc biệt, đô thị loại 

I trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

B. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Cảng vụ Đường thủy nội địa 

TT 
Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

1 Phê duyệt kế hoạch an 

ninh và cấp giấy 

chứng nhận phù hợp 

an ninh cảng thủy nội 

địa tiếp nhận phương 

tiện thủy nước ngoài 

- Trong thời hạn 05 

ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

theo quy định, Cảng 

vụ thẩm định hồ sơ và 

báo cáo kết quả thẩm 

định gửi kèm 02 bộ hồ 

sơ đến Cục Hàng hải 

Cảng vụ 

đường thủy 

nội địa 

14.000.000 

đồng/lần 

- Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 

28/1/2021 của Chính phủ về quản lý hoạt 

động đường thủy nội địa.  

- Nghị định số 06/2024/NĐ-CP ngày 

25/01/2025 của Chính phủ quy định về sửa 

đổi Nghị định 08/2021/NĐ-CP quy định về 

quản lý hoạt động đường thủy nội địa. 

- Thông tư số 198/2016/TT-BTC ngày 



42 

 

TT 
Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

và Đường thủy Việt 

Nam 

- Trong thời hạn 05 

ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ và 

báo cáo của Cảng vụ, 

Cục Hàng hải và 

Đường thủy Việt 

Nam phê duyệt kế 

hoạch an ninh và cấp 

giấy chứng nhận phù 

hợp an ninh cảng thủy 

nội địa tiếp nhận 

phương tiện thủy 

nước ngoài. 

08/11/2016 của Bộ Tài chính về quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 

phí, lệ phí trong lĩnh vực đường thủy nội địa 

và đường sắt. 

- Thông tư số 74/2022/TT-BTC ngày 

22/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định về hình thức, thời hạn thu, nộp, kê khai 

các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy 

định của Bộ Tài chính. 

- Quyết định số 285/QĐ-BGTVT ngày 

23/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 

tải về việc công bố thủ tục hành chính mới ban 

hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh 

vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải. 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD ngày 

21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về 

việc công bố sửa đổi cơ quan có thẩm quyền 

giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Xây dựng. 

2 Phê duyệt đánh giá an 

ninh cảng thủy nội địa 

tiếp nhận phương tiện 

nước ngoài  

- Trong thời hạn 05 

ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

theo quy định, Cảng 

vụ thẩm định hồ sơ và 

báo cáo kết quả thẩm 

Cảng vụ 

đường thủy 

nội địa 

11.000.000 

đồng/lần 

- Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 

28/1/2021 của Chính phủ về quản lý hoạt 

động đường thủy nội địa.  

- Nghị định số 06/2024/NĐ-CP ngày 

25/01/2025 của Chính phủ quy định về sửa 

đổi Nghị định 08/2021/NĐ-CP quy định về 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

định gửi kèm 02 bộ hồ 

sơ đến Cục Hàng hải 

và Đường thủy Việt 

Nam 

- Trong thời hạn 05 

ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ và 

báo cáo của Cảng vụ, 

Cục Hàng hải và 

Đường thủy Việt 

Nam phê duyệt đánh 

giá an ninh cảng thủy 

nội địa tiếp nhận 

phương tiện thủy 

nước ngoài 

quản lý hoạt động đường thủy nội địa. 

- Thông tư số 198/2016/TT-BTC ngày 

08/11/2016 của Bộ Tài chính về quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 

phí, lệ phí trong lĩnh vực đường thủy nội địa 

và đường sắt. 

- Thông tư số 74/2022/TT-BTC ngày 

22/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định về hình thức, thời hạn thu, nộp, kê khai 

các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy 

định của Bộ Tài chính. 

- Quyết định số 285/QĐ-BGTVT ngày 

23/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 

tải về việc công bố thủ tục hành chính mới ban 

hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh 

vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải. 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD ngày 

21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về 

việc công bố sửa đổi cơ quan có thẩm quyền 

giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Xây dựng. 

3 Xác nhận hàng năm 

Giấy chứng nhận phù 

hợp an ninh cảng thủy 

nội địa tiếp nhận 

- Trong thời hạn 05 

ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

theo quy định, Cảng 

Cảng vụ 

đường thủy 

nội địa 

Bằng 20% mức 

thu của các mục 

mức thu thủ tục 

Phê duyệt đánh 

- Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 

28/1/2021 của Chính phủ về quản lý hoạt 

động đường thủy nội địa.  

- Nghị định số 06/2024/NĐ-CP ngày 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

phương tiện nước 

ngoài  

vụ thẩm định hồ sơ và 

báo cáo kết quả thẩm 

định gửi kèm 02 bộ hồ 

sơ đến Cục Hàng hải 

và Đường thủy Việt 

Nam 

- Trong thời hạn 05 

ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ và 

báo cáo của Cảng vụ, 

Cục Hàng hải và 

Đường thủy Việt 

Nam xác nhận hàng 

năm giấy chứng nhận 

phù hợp an ninh cảng 

thủy nội địa tiếp nhận 

phương tiện thủy 

nước ngoài 

giá an ninh cảng 

thủy nội địa tiếp 

nhận phương tiện 

thủy nước ngoài 

và thủ tục Phê 

duyệt kế hoạch an 

ninh và cấp giấy 

chứng nhận phù 

hợp an ninh cảng 

thủy nội địa tiếp 

nhận phương tiện 

thủy nước ngoài 

tương ứng 

25/01/2025 của Chính phủ quy định về sửa 

đổi Nghị định 08/2021/NĐ-CP quy định về 

quản lý hoạt động đường thủy nội địa. 

- Thông tư số 198/2016/TT-BTC ngày 

08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 

sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực đường thủy 

nội địa và đường sắt. 

- Thông tư số 74/2022/TT-BTC ngày 

22/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định về hình thức, thời hạn thu, nộp, kê khai 

các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy 

định của Bộ Tài chính. 

- Quyết định số 285/QĐ-BGTVT ngày 

23/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 

tải về việc công bố thủ tục hành chính mới ban 

hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh 

vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải. 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD ngày 

21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về 

việc công bố sửa đổi cơ quan có thẩm quyền 

giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Xây dựng. 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

4 Cấp giấy phép vào 

cảng, bến thủy nội địa 

đối với phương tiện, 

thủy phi cơ 

Trong thời gian 30 

phút, kể từ khi nhận 

đủ giấy tờ theo quy 

định, trừ tàu biển và 

phương tiện thủy 

nước ngoài 

Cảng vụ 

đường thủy 

nội địa 

Theo phí, lệ phí 

quy định tại 

Thông tư số 

248/2016/TT-

BTC ngày 

11/11/2016 của 

Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản 

lý và sử dụng phí, 

lệ phí áp dụng tại 

cảng, bến thủy 

nội địa 

- Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 

28/01/2021 của Chính phủ về quản lý hoạt 

động đường thủy nội địa;  

- Nghị định số 06/2024/NĐ-CP ngày 

25/01/2025 của Chính phủ quy định về sửa 

đổi Nghị định 08/2021/NĐ-CP quy định về 

quản lý hoạt động đường thủy nội địa. 

- Thông tư số 248/2016/TT-BTC ngày 

11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, 

lệ phí áp dụng tại cảng, bến thủy nội địa. 

- Thông tư số 74/2022/TT-BTC ngày 

22/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định về hình thức, thời hạn thu, nộp, kê khai 

các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy 

định của Bộ Tài chính. 

- Quyết định số 285/QĐ-BGTVT ngày 

23/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 

tải về việc công bố thủ tục hành chính mới ban 

hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh 

vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải. 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD ngày 

21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về 

việc công bố sửa đổi cơ quan có thẩm quyền 

giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

chức năng quản lý của Bộ Xây dựng. 

5 Cấp giấy phép rời 

cảng, bến thủy nội địa 

đối với phương tiện, 

thủy phi cơ  

Trong thời gian 30 

phút, kể từ khi nhận 

đủ giấy tờ theo quy 

định, trừ tàu biển và 

phương tiện thủy 

nước ngoài. 

Cảng vụ 

đường thủy 

nội địa 

Theo phí, lệ phí 

quy định tại 

Thông tư số 

248/2016/TT-

BTC ngày 

11/11/2016 của 

Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản 

lý và sử dụng phí, 

lệ phí áp dụng tại 

cảng, bến thủy 

nội địa. 

- Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 

28/01/2021 của Chính phủ về quản lý hoạt 

động đường thủy nội địa;  

- Nghị định số 06/2024/NĐ-CP ngày 

25/01/2025 của Chính phủ quy định về sửa 

đổi Nghị định 08/2021/NĐ-CP quy định về 

quản lý hoạt động đường thủy nội địa. 

- Thông tư số 248/2016/TT-BTC ngày 

11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, 

lệ phí áp dụng tại cảng, bến thủy nội địa. 

- Thông tư số 74/2022/TT-BTC ngày 

22/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định về hình thức, thời hạn thu, nộp, kê khai 

các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy 

định của Bộ Tài chính. 

- Quyết định số 285/QĐ-BGTVT ngày 

23/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 

tải về việc công bố thủ tục hành chính mới ban 

hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh 

vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải. 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD ngày 

21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về 

việc công bố sửa đổi cơ quan có thẩm quyền 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Xây dựng. 

6 Thủ tục điện tử đối với 

phương tiện thủy nội 

địa Việt Nam, 

Campuchia nhập cảnh 

vào cảng thủy nội địa 

Việt Nam  

Chậm nhất 30 phút, 

kể từ khi người làm 

thủ tục hoàn thành các 

thủ tục khai báo điện 

tử và xuất trình đầy đủ 

các giấy tờ theo quy 

định. 

Cảng vụ 

đường thủy 

nội địa 

Theo phí, lệ phí 

quy định tại 

Thông tư số 

248/2016/TT-

BTC ngày 

11/11/2016 của 

Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản 

lý và sử dụng phí, 

lệ phí áp dụng tại 

cảng, bến thủy 

nội địa 

- Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 

28/01/2021 của Chính phủ về quản lý hoạt 

động đường thủy nội địa;  

- Nghị định 06/2024/NĐ-CP ngày 25/01/2025 

của Chính phủ quy định về sửa đổi Nghị định 

08/2021/NĐ-CP quy định về quản lý hoạt 

động đường thủy nội địa. 

- Thông tư số 248/2016/TT-BTC ngày 

11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, 

lệ phí áp dụng tại cảng, bến thủy nội địa. 

- Thông tư số 74/2022/TT-BTC ngày 

22/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định về hình thức, thời hạn thu, nộp, kê khai 

các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy 

định của Bộ Tài chính. 

- Quyết định số 285/QĐ-BGTVT ngày 

23/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 

tải về việc công bố thủ tục hành chính mới ban 

hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh 

vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải. 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD ngày 

21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

việc công bố sửa đổi cơ quan có thẩm quyền 

giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Xây dựng. 

7 Thủ tục điện tử đối với 

phương tiện thủy nội 

địa Việt Nam, 

Campuchia xuất cảnh 

rời cảng thủy nội địa 

Việt Nam  

Chậm nhất 30 phút, 

kể từ khi người làm 

thủ tục hoàn thành các 

thủ tục khai báo điện 

tử và xuất trình đầy đủ 

các giấy tờ thao quy 

định. 

Cảng vụ 

đường thủy 

nội địa 

Theo phí, lệ phí 

quy định tại 

Thông tư số 

248/2016/TT-

BTC ngày 

11/11/2016 của 

Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản 

lý và sử dụng phí, 

lệ phí áp dụng tại 

cảng, bến thủy 

nội địa.  

- Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 

28/01/2021 của Chính phủ về quản lý hoạt 

động đường thủy nội địa;  

- Nghị định 06/2024/NĐ-CP ngày 25/01/2025 

của Chính phủ quy định về sửa đổi Nghị định 

08/2021/NĐ-CP quy định về quản lý hoạt 

động đường thủy nội địa. 

- Thông tư số 248/2016/TT-BTC ngày 

11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, 

lệ phí áp dụng tại cảng, bến thủy nội địa. 

- Thông tư số 74/2022/TT-BTC ngày 

22/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định về hình thức, thời hạn thu, nộp, kê khai 

các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy 

định của Bộ Tài chính. 

- Quyết định số 285/QĐ-BGTVT ngày 

23/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 

tải về việc công bố thủ tục hành chính mới ban 

hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh 

vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải. 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD ngày 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về 

việc công bố sửa đổi cơ quan có thẩm quyền 

giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Xây dựng. 

8 Gia hạn thời gian lưu 

lại lãnh thổ Việt Nam 

cho phương tiện vận 

tải thủy của 

Campuchia 

01 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ theo quy định. 

Cảng vụ 

đường thủy 

nội địa 

Không - Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng 

gia Campuchia về vận tải thủy ký ngày 

17/12/2009; 

- Thông tư số 08/2012/TT–BGTVT ngày 

23/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 

tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp 

định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia 

Campuchia về vận tải thủy; 

- Thông tư số 03/2013/TT-BGTVT ngày 

29/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 

tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 08/2012/TT-BGTVT ngày 23 tháng 3 năm 

2012 hướng dẫn thực hiện một số điều của 

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng 

gia Campuchia về vận tải thủy. 

- Thông tư 13/2023/TT-BGTVT ngày 

30/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 

tải sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông 

tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-08-2012-TT-BGTVT-Hiep-dinh-van-tai-thuy-giua-Viet-Nam-Campuchia-137952.aspx
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia 

Campuchia về vận tải đường thủy. 

- Quyết định số 3110/QĐ-BGTVT ngày 

28/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 

tải về việc công bố danh mục và nội dung thủ 

tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải. 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD ngày 

21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về 

việc công bố sửa đổi cơ quan có thẩm quyền 

giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Xây dựng. 

9 Tàu biển hoạt động 

tuyến nội địa có chở 

hàng nhập khẩu, hàng 

quá cảnh hoặc có hành 

khách hoặc thuyền 

viên mang quốc tịch 

nước ngoài vào cảng 

và tàu biển nước ngoài 

đã nhập cảnh sau đó 

vào cảng biển khác 

của Việt Nam 

Chậm nhất 01 giờ kể 

từ khi người làm thủ 

tục đã nộp, xuất trình 

đủ các giấy tờ theo 

quy định 

Cảng vụ 

Đường thủy 

nội địa 

- Các loại phí 

được quy định tại:  

+ Thông tư số 

261/2016/TT-

BTC ngày 

05/01/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định về 

phí, lệ phí hàng 

hải và biểu mức 

thu phí, lệ phí 

hàng hải;  

+ Thông tư số 

- Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 

25/11/2015;  

- Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 

10/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam 

về quản lý hoạt động hàng hải 

- Nghị định số 74/2023/NĐ-CP ngày 

11/10/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị định quy định liên 

quan đến phân cấp giải quyết thủ tục hành 

chính trong lĩnh vực hàng hải 

- Nghị định số 34/2025/NĐ-CP ngày 

25/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

90/2019/TT-BTC 

ngày 31/12/2019 

Thông tư sửa đổi, 

bổ sung một số 

điều của Thông tư 

số 261/2016/TT-

BTC ngày 14 

tháng 11 năm 

2016 quy định về 

phí, lệ phí hàng 

hải và biểu mức 

thu phí, lệ phí 

hàng hải và Thông 

tư số 17/2017/TT-

BTC ngày 28 

tháng 02 năm 

2017 hướng dẫn 

thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí, lệ 

phí hàng hải;  

+ Thông tư số 

74/2021/TT-BTC 

ngày 27/8/2021 

sửa đổi, bổ sung 

một số điều của 

Thông tư số 

261/2016/TT-

BTC ngày 14 

một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực 

hàng hải  

- Thông tư số 261/2016/TT-BTC ngày 

05/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu 

phí, lệ phí hàng hải;  

- Thông tư số 90/2019/TT-BTC ngày 

31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

261/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định 

về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ 

phí hàng hải và Thông tư số 17/2017/TT-BTC 

ngày 28/02/2017 hướng dẫn thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí, lệ phí hàng hải  

- Thông tư số 74/2021/TT-BTC ngày 

27/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

261/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định 

về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ 

phí hàng hải  

- Nghị định số 33/2025/NĐ-CP ngày 

25/02/2025 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Bộ Xây dựng. 

- Quyết định số 258/QĐ-BXD ngày 

13/3/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

tháng 11 năm 

2016 quy định về 

phí, lệ phí hàng 

hải và biểu mức 

thu phí, lệ phí 

hàng hải; - Lệ phí 

vào cảng biển: 

theo quy định tại 

Điều 11 Thông tư 

số 261/2016/TT-

BTC ngày 

14/11/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài 

chính;  

- Riêng trường 

hợp tàu biển hoạt 

động tuyến nội 

địa không chở 

hàng nhập khẩu, 

hàng quá cảnh 

nhưng có hành 

khách hoặc 

thuyền viên mang 

quốc tịch nước 

ngoài vào cảng: 

thu phí, lệ phí 

theo biểu phí nội 

địa của Thông tư 

việc công bố thủ tục hành chính được ban 

hành mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực 

hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Xây dựng. 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

số 261/2016/TT-

BTC ngày 

14/11/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài 

chính. 

10 Tàu biển hoạt động 

tuyến nội địa vào cảng 

biển và tàu biển Việt 

Nam đã nhập cảnh sau 

đó vào cảng biển khác 

của Việt Nam (bao 

gồm cả tàu quân sự, 

tàu công vụ, tàu ngầm, 

tàu lặn, kho chứa nổi, 

giàn di động, thủy phi 

cơ, phương tiện thủy 

nội địa mang cấp 

VRSB và các phương 

tiện thủy khác không 

quy định tại các khoản 

2, 3 Điều 72 Nghị định 

58/2017/NĐ-CP) 

Chậm nhất 01 giờ, kể 

từ khi người làm thủ 

tục đã nộp, xuất trình 

đủ các giấy tờ theo 

quy định. 

Cảng vụ 

Đường thủy 

nội địa 

- Các loại phí 

được quy định tại:  

+ Thông tư số 

261/2016/TT-

BTC ngày 

05/01/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định về 

phí, lệ phí hàng 

hải và biểu mức 

thu phí, lệ phí 

hàng hải;  

+ Thông tư số 

90/2019/TT-BTC 

ngày 31/12/2019 

Thông tư sửa đổi, 

bổ sung một số 

điều của Thông tư 

số 261/2016/TT-

BTC ngày 14 

tháng 11 năm 

2016 quy định về 

- Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 25/11/2015  

- Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 

10/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam 

về quản lý hoạt động hàng hải  

- Nghị định số 74/2023/NĐ-CP ngày 

11/10/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị định quy định liên 

quan đến phân cấp giải quyết thủ tục hành 

chính trong lĩnh vực hàng hải  

- Nghị định số 34/2025/NĐ-CP ngày 

25/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực 

hàng hải  

- Thông tư số 261/2016/TT-BTC ngày 

05/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu 

phí, lệ phí hàng hải  

- Thông tư số 90/2019/TT-BTC ngày 

31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

phí, lệ phí hàng 

hải và biểu mức 

thu phí, lệ phí 

hàng hải và Thông 

tư số 17/2017/TT-

BTC ngày 28 

tháng 02 năm 

2017 hướng dẫn 

thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí, lệ 

phí hàng hải;  

+ Thông tư số 

74/2021/TT-BTC 

ngày 27/8/2021 

sửa đổi, bổ sung 

một số điều của 

Thông tư số 

261/2016/TT-

BTC ngày 14 

tháng 11 năm 

2016 quy định về 

phí, lệ phí hàng 

hải và biểu mức 

thu phí, lệ phí 

hàng hải.  

- Lệ phí vào cảng: 

theo quy định tại 

Điều 16 Thông tư 

261/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định 

về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ 

phí hàng hải và Thông tư số 17/2017/TT-BTC 

ngày 28/02/2017 hướng dẫn thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí, lệ phí hàng hải  

- Thông tư số 74/2021/TT-BTC ngày 

27/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

261/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định 

về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ 

phí hàng hải  

- Nghị định số 33/2025/NĐ-CP ngày 

25/02/2025 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Bộ Xây dựng. 

- Quyết định số 258/QĐ-BXD ngày 

13/3/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về 

việc công bố thủ tục hành chính được ban 

hành mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực 

hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Xây dựng. 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

số 261/2016/TT-

BTC ngày 

14/11/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài 

chính.  

11 Tàu biển hoạt động 

tuyến nội địa có chở 

hàng nhập khẩu, hàng 

quá cảnh hoặc có hành 

khách hoặc thuyền 

viên mang quốc tịch 

nước ngoài rời cảng 

biển và tàu biển đã 

nhập cảnh sau đó rời 

cảng để đến cảng biển 

khác của Việt Nam có 

chở hàng nhập khẩu, 

hàng quá cảnh có hành 

khách hoặc thuyền 

viên mang quốc tịch 

nước ngoài 

Chậm nhất 01 giờ kể 

từ khi người làm thủ 

tục đã nộp, xuất trình 

đầy đủ các giấy tờ 

theo quy định. 

Cảng vụ 

Đường thủy 

nội địa 

- Các loại phí 

được quy định tại:  

+ Thông tư số 

261/2016/TT-

BTC ngày 

05/01/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định về 

phí, lệ phí hàng 

hải và biểu mức 

thu phí, lệ phí 

hàng hải;  

+ Thông tư số 

90/2019/TT-BTC 

ngày 31/12/2019 

Thông tư sửa đổi, 

bổ sung một số 

điều của Thông tư 

số 261/2016/TT-

BTC ngày 14 

tháng 11 năm 

2016 quy định về 

- Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 25/11/2015 

- Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 

10/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam 

về quản lý hoạt động hàng hải 

- Nghị định số 74/2023/NĐ-CP ngày 

11/10/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị định quy định liên 

quan đến phân cấp giải quyết thủ tục hành 

chính trong lĩnh vực hàng hải 

- Nghị định số 34/2025/NĐ-CP ngày 

25/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực 

hàng hải  

- Thông tư số 261/2016/TT-BTC ngày 

05/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu 

phí, lệ phí hàng hải  

- Thông tư số 90/2019/TT-BTC ngày 

31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

phí, lệ phí hàng 

hải và biểu mức 

thu phí, lệ phí 

hàng hải và Thông 

tư số 17/2017/TT-

BTC ngày 28 

tháng 02 năm 

2017 hướng dẫn 

thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí, lệ 

phí hàng hải;  

+ Thông tư số 

74/2021/TT-BTC 

ngày 27/8/2021 

sửa đổi, bổ sung 

một số điều của 

Thông tư số 

261/2016/TT-

BTC ngày 14 

tháng 11 năm 

2016 quy định về 

phí, lệ phí hàng 

hải và biểu mức 

thu phí, lệ phí 

hàng hải.  

- Lệ phí rời cảng 

biển: theo quy 

định tại Điều 11 

261/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định 

về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ 

phí hàng hải và Thông tư số 17/2017/TT-BTC 

ngày 28/02/2017 hướng dẫn thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí, lệ phí hàng hải 

- Thông tư số 74/2021/TT-BTC ngày 

27/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

261/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định 

về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ 

phí hàng hải 

- Nghị định số 33/2025/NĐ-CP ngày 

25/02/2025 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Bộ Xây dựng. 

- Quyết định số 258/QĐ-BXD ngày 

13/3/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về 

việc công bố thủ tục hành chính được ban 

hành mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực 

hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Xây dựng. 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

Thông tư số 

261/2016/TT-

BTC ngày 

14/11/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài 

chính.  

- Riêng trường 

hợp tàu biển hoạt 

động tuyến nội địa 

không chở hàng 

nhập khẩu, hàng 

quá cảnh nhưng 

có hành khách 

hoặc thuyền viên 

mang quốc tịch 

nước ngoài rời 

cảng: thu phí, lệ 

phí theo biểu phí 

nội địa của Thông 

tư số 

261/2016/TT-

BTC ngày 

14/11/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài 

chính.  
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

12 Tàu biển hoạt động 

tuyến nội địa rời cảng 

biển và tàu biển đã 

nhập cảnh sau đó rời 

cảng để đến cảng biển 

khác của Việt Nam 

(bao gồm cả tàu quân 

sự, tàu công vụ, tàu 

ngầm, tàu lặn, kho 

chứa nổi, giàn di động, 

thủy phi cơ, phương 

tiện thủy nội địa mang 

cấp VR-SB và các 

phương tiện thủy khác 

không quy định tại các 

khoản 2, 3 Điều 72 

Nghị định 

58/2017/NĐCP)  

Chậm nhất 01 giờ, kể 

từ khi người làm thủ 

tục đã nộp, xuất trình 

đủ các giấy tờ theo 

quy định 

Cảng vụ 

Đường thủy 

nội địa 

- Các loại phí 

được quy định tại:  

+ Thông tư số 

261/2016/TT-

BTC ngày 

05/01/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định về 

phí, lệ phí hàng 

hải và biểu mức 

thu phí, lệ phí 

hàng hải;  

+ Thông tư số 

90/2019/TT-BTC 

ngày 31/12/2019 

Thông tư sửa đổi, 

bổ sung một số 

điều của Thông tư 

số 261/2016/TT-

BTC ngày 14 

tháng 11 năm 

2016 quy định về 

phí, lệ phí hàng 

hải và biểu mức 

thu phí, lệ phí 

hàng hải và Thông 

tư số 17/2017/TT-

BTC ngày 28 

- Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 25/11/2015  

- Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 

10/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam 

về quản lý hoạt động hàng hải 

- Nghị định số 74/2023/NĐ-CP ngày 

11/10/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị định quy định liên 

quan đến phân cấp giải quyết thủ tục hành 

chính trong lĩnh vực hàng hải 

- Nghị định số 34/2025/NĐ-CP ngày 

25/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực 

hàng hải 

- Thông tư số 261/2016/TT-BTC ngày 

05/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu 

phí, lệ phí hàng hải 

- Thông tư số 90/2019/TT-BTC ngày 

31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

261/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định 

về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ 

phí hàng hải và Thông tư số 17/2017/TT-BTC 

ngày 28/02/2017 hướng dẫn thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí, lệ phí hàng hải 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

tháng 02 năm 

2017 hướng dẫn 

thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí, lệ 

phí hàng hải;  

+ Thông tư số 

74/2021/TT-BTC 

ngày 27/8/2021 

sửa đổi, bổ sung 

một số điều của 

Thông tư số 

261/2016/TT-

BTC ngày 14 

tháng 11 năm 

2016 quy định về 

phí, lệ phí hàng 

hải và biểu mức 

thu phí, lệ phí 

hàng hải.  

- Lệ phí rời cảng: 

theo quy định tại 

Điều 16 Thông tư 

số 261/2016/TT-

BTC ngày 

14/11/2016 của 

Bộ Tài chính.  

- Thông tư số 74/2021/TT-BTC ngày 

27/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

261/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định 

về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ 

phí hàng hải 

- Nghị định số 33/2025/NĐ-CP ngày 

25/02/2025 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Bộ Xây dựng. 

- Quyết định số 258/QĐ-BXD ngày 

13/3/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về 

việc công bố thủ tục hành chính được ban 

hành mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực 

hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Xây dựng. 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

13 Tàu biển nhập cảnh  Chậm nhất 01 giờ, kể 

từ khi người làm thủ 

tục đã nộp, xuất trình 

đủ các giấy tờ theo 

quy định. 

Cảng vụ 

Đường thủy 

nội địa 

- Các loại phí 

được quy định tại:  

+ Thông tư số 

261/2016/TT-

BTC ngày 

05/01/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định về 

phí, lệ phí hàng 

hải và biểu mức 

thu phí, lệ phí 

hàng hải;  

+ Thông tư số 

90/2019/TT-BTC 

ngày 31/12/2019 

Thông tư sửa đổi, 

bổ sung một số 

điều của Thông tư 

số 261/2016/TT-

BTC ngày 14 

tháng 11 năm 

2016 quy định về 

phí, lệ phí hàng 

hải và biểu mức 

thu phí, lệ phí 

hàng hải và Thông 

tư số 

17/2017/TTBTC 

- Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 

25/11/2015;  

- Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 

10/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam 

về quản lý hoạt động hàng hải;  

- Nghị định số 74/2023/NĐ-CP ngày 

11/10/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị định quy định liên 

quan đến phân cấp giải quyết thủ tục hành 

chính trong lĩnh vực hàng hải;  

- Nghị định số 34/2025/NĐ-CP ngày 

25/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực 

hàng hải;  

- Thông tư số 261/2016/TT-BTC ngày 

05/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu 

phí, lệ phí hàng hải;  

- Thông tư số 90/2019/TT-BTC ngày 

31/12/2019 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 261/2016/TT-BTC ngày 

14/11/2016 quy định về phí, lệ phí hàng hải 

và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải và Thông 

tư số 17/2017/TT-BTC ngày 28/02/2017 

hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

ngày 28 tháng 02 

năm 2017 hướng 

dẫn thu, nộp, quản 

lý và sử dụng phí, 

lệ phí hàng hải;  

+ Thông tư số 

74/2021/TT-BTC 

ngày 27/8/2021 

sửa đổi, bổ sung 

một số điều của 

Thông tư số 

261/2016/TT-

BTC ngày 14 

tháng 11 năm 

2016 quy định về 

phí, lệ phí hàng 

hải và biểu mức 

thu phí, lệ phí 

hàng hải;  

- Lệ phí vào cảng 

biển: theo quy 

định tại Điều 11 

Thông tư số 

261/2016/TT-

BTC ngày 

14/11/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài 

chính.  

lệ phí hàng hải; 

- Thông tư số 74/2021/TT-BTC ngày 

27/8/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 261/2016/TT-BTC ngày 

14/11/2016 quy định về phí, lệ phí hàng hải 

và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải. 

- Nghị định số 33/2025/NĐ-CP ngày 

25/02/2025 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Bộ Xây dựng. 

- Quyết định số 258/QĐ-BXD ngày 

13/3/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về 

việc công bố thủ tục hành chính được ban 

hành mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực 

hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Xây dựng. 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

14 Tàu biển xuất cảnh  Chậm nhất 01 giờ kể 

từ khi người làm thủ 

tục đã nộp, xuất trình 

đủ các giấy tờ theo 

quy định 

Cảng vụ 

Đường thủy 

nội địa 

- Các loại phí 

được quy định tại:  

+ Thông tư số 

261/2016/TT-

BTC ngày 

05/01/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định về 

phí, lệ phí hàng 

hải và biểu mức 

thu phí, lệ phí 

hàng hải;  

+ Thông tư số 

90/2019/TT-BTC 

ngày 31/12/2019 

Thông tư sửa đổi, 

bổ sung một số 

điều của Thông tư 

số 261/2016/TT-

BTC ngày 14 

tháng 11 năm 

2016 quy định về 

phí, lệ phí hàng 

hải và biểu mức 

thu phí, lệ phí 

hàng hải và Thông 

tư số 17/2017/TT-

- Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 25/11/2015 

- Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 

10/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam 

về quản lý hoạt động hàng hải  

- Nghị định số 74/2023/NĐ-CP ngày 

11/10/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị định quy định liên 

quan đến phân cấp giải quyết thủ tục hành 

chính trong lĩnh vực hàng hải 

- Nghị định số 34/2025/NĐ-CP ngày 

25/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực 

hàng hải 

- Thông tư số 261/2016/TT-BTC ngày 

05/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu 

phí, lệ phí hàng hải;  

- Thông tư số 90/2019/TT-BTC ngày 

31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

261/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định 

về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ 

phí hàng hải và Thông tư số 17/2017/TT-BTC 

ngày 28/02/2017 hướng dẫn thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí, lệ phí hàng hải;  
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

BTC ngày 28 

tháng 02 năm 

2017 hướng dẫn 

thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí, lệ 

phí hàng hải;  

+ Thông tư số 

74/2021/TT-BTC 

ngày 27/8/2021 

sửa đổi, bổ sung 

một số điều của 

Thông tư số 

261/2016/TT-

BTC ngày 14 

tháng 11 năm 

2016 quy định về 

phí, lệ phí hàng 

hải và biểu mức 

thu phí, lệ phí 

hàng hải.  

- Lệ phí rời cảng 

biển: theo quy 

định tại Điều 11 

Thông tư số 

261/2016/TT-

BTC ngày 

14/11/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài 

- Thông tư số 74/2021/TT-BTC ngày 27/8/ 

2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 

261/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định 

về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ 

phí hàng hải;  

- Nghị định số 33/2025/NĐ-CP ngày 

25/02/2025 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Bộ Xây dựng. 

- Quyết định số 258/QĐ-BXD ngày 

13/3/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về 

việc công bố thủ tục hành chính được ban 

hành mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực 

hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Xây dựng. 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

chính 

15 Tàu biển quá cảnh  - Chậm nhất 01 giờ, 

kể từ khi người làm 

thủ tục đã nộp, xuất 

trình đủ các giấy tờ 

theo quy định 

Cảng vụ 

Đường thủy 

nội địa 

- Các loại phí 

được quy định tại:  

+ Thông tư số 

261/2016/TT-

BTC ngày 

05/01/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định về 

phí, lệ phí hàng 

hải và biểu mức 

thu phí, lệ phí 

hàng hải;  

+ Thông tư số 

90/2019/TT-BTC 

ngày 31/12/2019 

Thông tư sửa đổi, 

bổ sung một số 

điều của Thông tư 

số 261/2016/TT-

BTC ngày 14 

tháng 11 năm 

2016 quy định về 

phí, lệ phí hàng 

hải và biểu mức 

thu phí, lệ phí 

hàng hải và Thông 

- Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 25/11/2015 

- Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 

10/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam 

về quản lý hoạt động hàng hải  

- Nghị định số 74/2023/NĐ-CP ngày 

11/10/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị định quy định liên 

quan đến phân cấp giải quyết thủ tục hành 

chính trong lĩnh vực hàng hải 

- Nghị định số 34/2025/NĐ-CP ngày 

25/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực 

hàng hải 

- Thông tư số 261/2016/TT-BTC ngày 

05/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu 

phí, lệ phí hàng hải 

- Thông tư số 90/2019/TT-BTC ngày 

31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

261/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định 

về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ 

phí hàng hải và Thông tư số 17/2017/TT-BTC 

ngày 28/02/2017 hướng dẫn thu, nộp, quản lý 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

tư số 17/2017/TT-

BTC ngày 28 

tháng 02 năm 

2017 hướng dẫn 

thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí, lệ 

phí hàng hải;  

+ Thông tư số 

74/2021/TT-BTC 

ngày 27/8/2021 

sửa đổi, bổ sung 

một số điều của 

Thông tư số 

261/2016/TT-

BTC ngày 14 

tháng 11 năm 

2016 quy định về 

phí, lệ phí hàng 

hải và biểu mức 

thu phí, lệ phí 

hàng hải.  

- Lệ phí rời cảng 

biển: theo quy 

định tại Điều 10 

Thông tư số 

261/2016/TT-

BTC ngày 

14/11/2016 của 

và sử dụng phí, lệ phí hàng hải  

- Thông tư số 74/2021/TT-BTC ngày 

27/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

261/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định 

về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ 

phí hàng hải  

- Nghị định số 33/2025/NĐ-CP ngày 

25/02/2025 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Bộ Xây dựng. 

- Quyết định số 258/QĐ-BXD ngày 

13/3/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về 

việc công bố thủ tục hành chính được ban 

hành mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực 

hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Xây dựng. 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

Bộ trưởng Bộ Tài 

chính. 

16 Thủ tục tàu biển đang 

đóng hoặc sửa chữa, 

hoán cải chạy thử  

Chậm nhất 01 giờ, kể 

từ khi người làm thủ 

tục đã nộp, xuất trình 

đủ các giấy tờ theo 

quy định. 

Cảng vụ 

Đường thủy 

nội địa 

- Phí trọng tải tàu, 

thuyền: tàu thuyền 

chạy thử sau khi 

sửa chữa, đóng 

mới mà không 

xếp, dỡ hàng hóa, 

không đón, trả 

khách áp dụng 

mức thu bằng 

70% mức thu quy 

định tại Điều 7 và 

Điều 12 Thông tư 

số 261/2016/TT-

BTC ngày 

14/11/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài 

chính; 

- Phí bảo đảm 

hàng hải: tàu 

thuyền chạy thử 

sau khi sửa chữa, 

đóng mới mà 

không xếp, dỡ 

hàng hóa, không 

đón, trả khách áp 

- Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 25 tháng 

11 năm 2015. 

- Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 

10/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam 

về quản lý hoạt động hàng hải. 

- Nghị định số 74/2023/NĐ-CP ngày 

11/10/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị định quy định liên 

quan đến phân cấp giải quyết thủ tục hành 

chính trong lĩnh vực hàng hải. 

- Nghị định số 34/2025/NĐ-CP ngày 

25/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực 

hàng hải. 

- Thông tư số 261/2016/TT-BTC ngày 

05/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu 

phí, lệ phí hàng hải. 

- Thông tư số 90/2019/TT-BTC ngày 

31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

261/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định 

về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ 



67 

 

TT 
Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

dụng mức thu 

bằng 70% mức 

thu quy định tại 

Điều 8 và Điều 13 

Thông tư số 

261/2016/TT-

BTC ngày 

14/11/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài 

chính; 

- Phí sử dụng vị trí 

neo, đậu tại khu 

nước, vùng nước: 

tàu thuyền chạy 

thử sau khi sửa 

chữa, đóng mới 

mà không xếp, dỡ 

hàng hóa, không 

đón, trả khách áp 

dụng mức thu 

bằng 70% mức 

thu quy định tại 

Điều 9 và Điều 14 

Thông tư số 

261/2016/TT-

BTC ngày 

14/11/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài 

phí hàng hải và Thông tư số 17/2017/TT-BTC 

ngày 28/02/2017 hướng dẫn thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí, lệ phí hàng hải. 

- Thông tư số 74/2021/TT-BTC ngày 

27/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

261/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định 

về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ 

phí hàng hải. 

- Nghị định số 33/2025/NĐ-CP ngày 

25/02/2025 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Bộ Xây dựng. 

- Quyết định số 1609/QĐ-BGTVT ngày 

01/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 

tải về việc công bố bổ sung, sửa đổi, thay thế 

và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải. 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD ngày 

21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về 

việc công bố sửa đổi cơ quan có thẩm quyền 

giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Xây dựng. 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

chính; 

- Lệ phí ra, vào 

cảng biển: theo 

quy định tại 

Thông tư số 

261/2016/TT-

BTC ngày 

14/11/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài 

chính. 

C. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của nhiều cơ quan (Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân 

cấp xã) 

TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

1 Đổi tên cảng, bến thủy 

nội địa, khu neo đậu 

Trong thời hạn 

05 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận 

được đề nghị của 

chủ cảng, bến 

thủy nội địa, khu 

neo đậu 

- Đối với cảng thủy 

nội địa và khu neo 

đậu: Sở Xây dựng 

Thành phố Hồ Chí 

Minh: 

+ Số 63 Lý Tự 

Trọng, phường Sài 

Gòn.  

+ Tòa nhà Trung 

tâm hành chính 

Không 

 

- Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 

của Chính phủ quy định quản lý hoạt động đường 

thủy nội địa. 

- Nghị định số 06/2024/NĐ-CP ngày 25/01/2024 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ 

quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa. 

- Nghị định số 84/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 

của Chính phủ về thí điểm phân cấp quản lý nhà 

nước một số lĩnh vực cho chính quyền TPHCM. 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

tỉnh, đường Lê Lợi, 

phường Bình 

Dương.  

+ Số 4 Nguyễn Tất 

Thành, phường Bà 

Rịa. 

- Đối với bến thủy 

nội địa: Trung tâm 

Phục vụ hành chính 

công cấp xã 

- Quyết định số 285/QĐ-BGTVT ngày 

23/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa 

đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực đường thủy 

nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Giao thông vận tải. 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD ngày 21/4/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố sửa đổi 

cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành 

chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Xây dựng. 

2 Gia hạn hoạt động 

cảng, bến thủy nội địa 

Trong thời hạn 

05 ngày làm việc, 

kể từ ngày đủ hồ 

sơ theo quy định  

 

- Đối với cảng thủy 

nội địa: Sở Xây 

dựng Thành phố 

Hồ Chí Minh: 

+ Cơ sở 2: Số 63 Lý 

Tự Trọng, phường 

Sài Gòn. 

+ Cơ sở 3: đường 

Lê Lợi, phường 

Bình Dương  

+ Cơ sở 4: Số 04 

Nguyễn Tất Thành, 

phường Bà Rịa. 

- Đối với bến thủy 

nội địa: Trung tâm 

Không 

 

 

- Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 

của Chính phủ quy định quản lý hoạt động đường 

thủy nội địa. 

- Nghị định số 06/2024/NĐ-CP ngày 25/01/2024 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ 

quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa. 

- Nghị định số 84/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 

của Chính phủ về thí điểm phân cấp quản lý nhà 

nước một số lĩnh vực cho chính quyền Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

- Nghị định số 140/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 

của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền 

của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

phục vụ hành chính 

công cấp xã. 

- Quyết định số 870/QĐ-BXD ngày 19/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong 

lĩnh vực hàng hải và đường thủy nội địa, đăng 

kiểm theo quy định về phân quyền, phân cấp, phân 

định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 

cấp thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng. 

3 Công bố đóng cảng, 

bến thủy nội địa 

Trong thời hạn 

05 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ theo quy 

định  

 

- Đối với cảng thủy 

nội địa: Sở Xây 

dựng. 

+ Số 63 Lý Tự 

Trọng, phường Sài 

Gòn.  

+ Tòa nhà Trung 

tâm hành chính 

tỉnh, đường Lê Lợi, 

phường Bình 

Dương.  

+ Số 4 Nguyễn Tất 

Thành, phường Bà 

Rịa. 

- Đối với bến thủy 

nội địa: Trung tâm 

phục vụ hành chính 

công cấp xã. 

Không 
- Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 

của Chính phủ quy định quản lý hoạt động đường 

thủy nội địa. 

- Nghị định số 06/2024/NĐ-CP ngày 25/01/2024 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ 

quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa. 

- Nghị định số 84/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 

của Chính phủ về thí điểm phân cấp quản lý nhà 

nước một số lĩnh vực cho chính quyền Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

- Nghị định số 140/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 

của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền 

của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 

- Quyết định số 870/QĐ-BXD ngày 19/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong 

lĩnh vực hàng hải và đường thủy nội địa, đăng 

kiểm theo quy định về phân quyền, phân cấp, phân 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 

cấp thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng. 

4 Chấp thuận phương án 

bảo đảm an toàn giao 

thông 

05 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ đúng 

theo quy định. 

- Sở Xây dựng 

chấp thuận 

phương án bảo 

đảm an toàn giao 

thông đối với 

công trình, hoạt 

động trên đường 

thủy nội địa địa 

phương; đường 

thủy nội địa 

chuyên dùng nối 

với đường thủy 

nội địa địa 

phương, vùng 

nước chưa được 

tổ chức quản lý 

nhưng có hoạt 

động vận tải trên 

địa bàn tỉnh, 

thành phố trực 

thuộc trung ương, 

trừ trường hợp 

- Sở Xây dựng 

Thành phố Hồ Chí 

Minh: 

+ Số 63 Lý Tự 

Trọng, phường Sài 

Gòn.  

+ Tòa nhà Trung 

tâm hành chính 

tỉnh, đường Lê Lợi, 

phường Bình 

Dương.  

+ Số 4 Nguyễn Tất 

Thành, phường Bà 

Rịa. 

- Trung tâm phục 

vụ hành chính công 

cấp xã (nếu được 

phân cấp). 

- Trụ Sở Cảng vụ 

đường thủy nội địa 

Không 
- Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 

của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động 

đường thủy nội địa. 

- Nghị định 06/2024/NĐ-CP ngày 25/01/2025 của 

Chính phủ quy định về sửa đổi Nghị định 

08/2021/NĐ-CP quy định về quản lý hoạt động 

đường thủy nội địa. 

- Nghị định số 140/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 

của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền 

của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 

- Quyết định số 870/QĐ-BXD ngày 19/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong 

lĩnh vực hàng hải và đường thủy nội địa, đăng 

kiểm theo quy định về phân quyền, phân cấp, phân 

định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 

cấp thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng. 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

quy định tại điểm 

d khoản này. 

- Ủy ban nhân 

dân cấp xã chấp 

thuận phương án 

bảo đảm an toàn 

giao thông đối 

với công trình, 

hoạt động trên 

đường thủy nội 

địa địa phương; 

đường thủy nội 

địa chuyên dùng 

nối với đường 

thủy nội địa địa 

phương, vùng 

nước chưa được 

tổ chức quản lý 

nhưng có hoạt 

động vận tải trên 

địa bàn tỉnh, 

thành phố trực 

thuộc trung ương, 

trừ trường hợp 

quy định tại điểm 

d khoản này (nếu 

được phân cấp). 

- Cảng vụ chấp 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

thuận phương án 

bảo đảm an toàn 

giao thông đối 

với hoạt động sửa 

chữa, cải tạo 

nâng cấp và hoạt 

động khác trong 

vùng nước cảng, 

bến thủy nội địa, 

khu neo đậu 

thuộc phạm vi 

quản lý. 

5 Đăng ký phương tiện 

lần đầu đối với 

phương tiện chưa khai 

thác trên đường thủy 

nội địa  

03 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ 

theo quy định. 

- Trung tâm Quản 

lý đường thủy;  

- Tòa nhà Trung 

tâm hành chính 

tỉnh, đường Lê Lợi, 

phường Bình 

Dương.  

- Số 4 Nguyễn Tất 

Thành, phường Bà 

Rịa. 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công cấp xã 

70.000 

đồng/giấy 

- Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 

19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa; 

- Thông tư số 60/2024/TT-BGTVT ngày 

17/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy 

định về đăng ký phương tiện thủy nội địa và quy 

định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy 

chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ 

chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện 

thủy nội địa 

- Thông tư số 198/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-75-2014-tt-bgtvt-dang-ky-phuong-tien-thuy-noi-dia-262250.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-60-2024-tt-bgtvt-sua-doi-thong-tu-dang-ky-phuong-tien-thuy-noi-dia-636438.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-198-2016-tt-btc-che-do-thu-nop-su-dung-phi-le-phi-linh-vuc-duong-thuy-noi-dia-duong-sat-321558.aspx
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

 
lĩnh vực đường thủy nội địa và đường sắt 

- Quyết định số 120/QĐ-BGTVT ngày 

07/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường thủy nội địa 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao 

thông vận tải. 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD ngày 21/4/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố sửa đổi 

cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành 

chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Xây dựng. 

6 Đăng ký phương tiện 

lần đầu đối với 

phương tiện đang khai 

thác trên đường thủy 

nội địa  

03 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ 

theo quy định. 

- Trung tâm Quản 

lý đường thủy;  

- Tòa nhà Trung 

tâm hành chính 

tỉnh, đường Lê Lợi, 

phường Bình 

Dương.  

- Số 4 Nguyễn Tất 

Thành, phường Bà 

Rịa. 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công cấp xã 

70.000 

đồng/giấy 

- Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 

19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa; 

- Thông tư số 60/2024/TT-BGTVT ngày 

17/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy 

định về đăng ký phương tiện thủy nội địa và quy 

định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy 

chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ 

chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện 

thủy nội địa 

- Thông tư số 198/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-75-2014-tt-bgtvt-dang-ky-phuong-tien-thuy-noi-dia-262250.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-60-2024-tt-bgtvt-sua-doi-thong-tu-dang-ky-phuong-tien-thuy-noi-dia-636438.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-198-2016-tt-btc-che-do-thu-nop-su-dung-phi-le-phi-linh-vuc-duong-thuy-noi-dia-duong-sat-321558.aspx
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

 
lĩnh vực đường thủy nội địa và đường sắt 

- Quyết định số 120/QĐ-BGTVT ngày 

07/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường thủy nội địa 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao 

thông vận tải. 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD ngày 21/4/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố sửa đổi 

cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành 

chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Xây dựng. 

7 Đăng ký lại phương 

tiện trong trường hợp 

chuyển từ cơ quan 

đăng ký khác sang cơ 

quan đăng ký phương 

tiện thủy nội địa  

03 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ 

theo quy định. 

- Trung tâm Quản 

lý đường thủy;  

- Tòa nhà Trung 

tâm hành chính 

tỉnh, đường Lê Lợi, 

phường Bình 

Dương.  

- Số 4 Nguyễn Tất 

Thành, phường Bà 

Rịa. 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công cấp xã 

70.000 

đồng/giấy 

- Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 

19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa; 

- Thông tư số 60/2024/TT-BGTVT ngày 

17/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy 

định về đăng ký phương tiện thủy nội địa và quy 

định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy 

chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ 

chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện 

thủy nội địa; 

- Thông tư số 198/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-75-2014-tt-bgtvt-dang-ky-phuong-tien-thuy-noi-dia-262250.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-60-2024-tt-bgtvt-sua-doi-thong-tu-dang-ky-phuong-tien-thuy-noi-dia-636438.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-198-2016-tt-btc-che-do-thu-nop-su-dung-phi-le-phi-linh-vuc-duong-thuy-noi-dia-duong-sat-321558.aspx


76 

 

TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

 
lĩnh vực đường thủy nội địa và đường sắt 

- Quyết định số 120/QĐ-BGTVT ngày 

07/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường thủy nội địa 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao 

thông vận tải. 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD ngày 21/4/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố sửa đổi 

cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành 

chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Xây dựng. 

8 Đăng ký lại phương 

tiện trong trường hợp 

phương tiện thay đổi 

tên, tính năng kỹ thuật  

03 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ 

theo quy định. 

- Trung tâm Quản 

lý đường thủy;  

- Tòa nhà Trung 

tâm hành chính 

tỉnh, đường Lê Lợi, 

phường Bình 

Dương.  

- Số 4 Nguyễn Tất 

Thành, phường Bà 

Rịa. 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công cấp xã 

70.000 

đồng/giấy 

- Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 

19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa; 

- Thông tư số 60/2024/TT-BGTVT ngày 

17/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy 

định về đăng ký phương tiện thủy nội địa và quy 

định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy 

chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ 

chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện 

thủy nội địa 

- Thông tư số 198/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-75-2014-tt-bgtvt-dang-ky-phuong-tien-thuy-noi-dia-262250.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-60-2024-tt-bgtvt-sua-doi-thong-tu-dang-ky-phuong-tien-thuy-noi-dia-636438.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-198-2016-tt-btc-che-do-thu-nop-su-dung-phi-le-phi-linh-vuc-duong-thuy-noi-dia-duong-sat-321558.aspx
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

 
lĩnh vực đường thủy nội địa và đường sắt 

- Quyết định số 120/QĐ-BGTVT ngày 

07/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường thủy nội địa 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao 

thông vận tải. 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD ngày 21/4/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố sửa đổi 

cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành 

chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Xây dựng. 

9 Đăng ký lại phương 

tiện trong trường hợp 

chuyển quyền sở hữu 

phương tiện nhưng 

không thay đổi cơ 

quan đăng ký phương 

tiện  

03 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ 

theo quy định. 

- Trung tâm Quản 

lý đường thủy;  

- Tòa nhà Trung 

tâm hành chính 

tỉnh, đường Lê Lợi, 

phường Bình 

Dương.  

- Số 4 Nguyễn Tất 

Thành, phường Bà 

Rịa. 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công cấp xã 

70.000 

đồng/giấy 

- Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 

19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa; 

- Thông tư số 60/2024/TT-BGTVT ngày 

17/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy 

định về đăng ký phương tiện thủy nội địa và quy 

định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy 

chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ 

chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện 

thủy nội địa; 

- Thông tư số 198/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-75-2014-tt-bgtvt-dang-ky-phuong-tien-thuy-noi-dia-262250.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-60-2024-tt-bgtvt-sua-doi-thong-tu-dang-ky-phuong-tien-thuy-noi-dia-636438.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-198-2016-tt-btc-che-do-thu-nop-su-dung-phi-le-phi-linh-vuc-duong-thuy-noi-dia-duong-sat-321558.aspx
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

 
lĩnh vực đường thủy nội địa và đường sắt 

- Quyết định số 120/QĐ-BGTVT ngày 

07/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường thủy nội địa 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao 

thông vận tải. 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD ngày 21/4/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố sửa đổi 

cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành 

chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Xây dựng. 

10 Đăng ký lại phương 

tiện trong trường hợp 

chuyển quyền sở hữu 

đồng thời thay đổi cơ 

quan đăng ký phương 

tiện  

03 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ 

theo quy định. 

- Trung tâm Quản 

lý đường thủy;  

- Tòa nhà Trung 

tâm hành chính 

tỉnh, đường Lê Lợi, 

phường Bình 

Dương.  

- Số 4 Nguyễn Tất 

Thành, phường Bà 

Rịa. 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công cấp xã 

70.000 

đồng/giấy 

- Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 

19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa; 

- Thông tư số 60/2024/TT-BGTVT ngày 

17/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy 

định về đăng ký phương tiện thủy nội địa và quy 

định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy 

chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ 

chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện 

thủy nội địa; 

- Thông tư số 198/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-75-2014-tt-bgtvt-dang-ky-phuong-tien-thuy-noi-dia-262250.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-60-2024-tt-bgtvt-sua-doi-thong-tu-dang-ky-phuong-tien-thuy-noi-dia-636438.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-198-2016-tt-btc-che-do-thu-nop-su-dung-phi-le-phi-linh-vuc-duong-thuy-noi-dia-duong-sat-321558.aspx


79 

 

TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

 
lĩnh vực đường thủy nội địa và đường sắt 

- Quyết định số 120/QĐ-BGTVT ngày 

07/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường thủy nội địa 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao 

thông vận tải. 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD ngày 21/4/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố sửa đổi 

cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành 

chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Xây dựng. 

11 Đăng ký lại phương 

tiện trong trường hợp 

chủ phương tiện thay 

đổi trụ sở hoặc nơi 

đăng ký hộ khẩu 

thường trú của chủ 

phương tiện sang đơn 

vị hành chính cấp tỉnh 

khác 

03 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ 

theo quy định. 

- Trung tâm Quản 

lý đường thủy;  

- Tòa nhà Trung 

tâm hành chính 

tỉnh, đường Lê Lợi, 

phường Bình 

Dương.  

- Số 4 Nguyễn Tất 

Thành, phường Bà 

Rịa. 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công cấp xã 

70.000 

đồng/giấy 

- Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 

19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa; 

- Thông tư số 60/2024/TT-BGTVT ngày 

17/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy 

định về đăng ký phương tiện thủy nội địa và quy 

định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy 

chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ 

chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện 

thủy nội địa; 

- Thông tư số 198/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-75-2014-tt-bgtvt-dang-ky-phuong-tien-thuy-noi-dia-262250.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-60-2024-tt-bgtvt-sua-doi-thong-tu-dang-ky-phuong-tien-thuy-noi-dia-636438.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-198-2016-tt-btc-che-do-thu-nop-su-dung-phi-le-phi-linh-vuc-duong-thuy-noi-dia-duong-sat-321558.aspx
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

 
lĩnh vực đường thủy nội địa và đường sắt 

- Quyết định số 120/QĐ-BGTVT ngày 

07/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường thủy nội địa 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao 

thông vận tải. 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD ngày 21/4/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố sửa đổi 

cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành 

chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Xây dựng. 

12 Cấp lại Giấy chứng 

nhận đăng ký phương 

tiện  

03 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ 

theo quy định. 

- Trung tâm Quản 

lý đường thủy;  

- Tòa nhà Trung 

tâm hành chính 

tỉnh, đường Lê Lợi, 

phường Bình 

Dương.  

- Số 4 Nguyễn Tất 

Thành, phường Bà 

Rịa. 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công cấp xã 

70.000 

đồng/giấy 

- Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 

19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa; 

- Thông tư số 60/2024/TT-BGTVT ngày 

17/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy 

định về đăng ký phương tiện thủy nội địa và quy 

định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy 

chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ 

chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện 

thủy nội địa; 

- Thông tư số 198/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-75-2014-tt-bgtvt-dang-ky-phuong-tien-thuy-noi-dia-262250.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-60-2024-tt-bgtvt-sua-doi-thong-tu-dang-ky-phuong-tien-thuy-noi-dia-636438.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-198-2016-tt-btc-che-do-thu-nop-su-dung-phi-le-phi-linh-vuc-duong-thuy-noi-dia-duong-sat-321558.aspx
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

 
lĩnh vực đường thủy nội địa và đường sắt 

- Quyết định số 120/QĐ-BGTVT ngày 

07/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường thủy nội địa 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao 

thông vận tải. 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD ngày 21/4/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố sửa đổi 

cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành 

chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Xây dựng. 

13 Xóa Giấy chứng nhận 

đăng ký phương tiện  

01 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ 

theo quy định. 

- Trung tâm Quản 

lý đường thủy;  

- Tòa nhà Trung 

tâm hành chính 

tỉnh, đường Lê Lợi, 

phường Bình 

Dương.  

- Số 4 Nguyễn Tất 

Thành, phường Bà 

Rịa. 

- Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công cấp xã 

Không - Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 

19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa; 

- Thông tư số 60/2024/TT-BGTVT ngày 

17/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy 

định về đăng ký phương tiện thủy nội địa và quy 

định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy 

chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ 

chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện 

thủy nội địa; 

- Thông tư số 198/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-75-2014-tt-bgtvt-dang-ky-phuong-tien-thuy-noi-dia-262250.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-60-2024-tt-bgtvt-sua-doi-thong-tu-dang-ky-phuong-tien-thuy-noi-dia-636438.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-198-2016-tt-btc-che-do-thu-nop-su-dung-phi-le-phi-linh-vuc-duong-thuy-noi-dia-duong-sat-321558.aspx
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

 
lĩnh vực đường thủy nội địa và đường sắt 

- Quyết định số 120/QĐ-BGTVT ngày 

07/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường thủy nội địa 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao 

thông vận tải. 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD ngày 21/4/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố sửa đổi 

cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành 

chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Xây dựng. 

D. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã 

TT 
Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

1 Đăng ký phương tiện 

hoạt động vui chơi, 

giải trí dưới nước lần 

đầu 

03 ngày làm việc  Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công cấp 

xã 

Không - Nghị định số 48/2019/NĐ-CP ngày 05/6/2019 

của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động của 

phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước. 

- Nghị định số 19/2024/NĐ-CP ngày 23/02/2024 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

48/2019/NĐ-CP ngày 05/6/2019 của Chính phủ 

quy định về quản lý hoạt động của phương tiện 

phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước. 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

- Nghị định số 140/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 

của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền 

của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 

- Quyết định số 290/QĐ-BGTVT ngày 22/3/2024 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công 

bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh 

vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Giao thông vận tải. 

- Quyết định số 870/QĐ-BXD ngày 19/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong 

lĩnh vực hàng hải và đường thủy nội địa, đăng 

kiểm theo quy định về phân quyền, phân cấp, phân 

định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 

cấp thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng. 

2 Đăng ký lại phương 

tiện hoạt động vui 

chơi, giải trí dưới nước 

03 ngày làm việc  Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công cấp 

xã 

Không - Nghị định số 48/2019/NĐ-CP ngày 05/6/2019 

của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động của 

phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước. 

- Nghị định số 19/2024/NĐ-CP ngày 23/02/2024 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

48/2019/NĐ-CP ngày 05/6/2019 của Chính phủ 

quy định về quản lý hoạt động của phương tiện 

phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước. 

- Nghị định số 140/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 

của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 

- Quyết định số 290/QĐ-BGTVT ngày 22/3/2024 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công 

bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh 

vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Giao thông vận tải. 

- Quyết định số 870/QĐ-BXD ngày 19/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong 

lĩnh vực hàng hải và đường thủy nội địa, đăng 

kiểm theo quy định về phân quyền, phân cấp, phân 

định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 

cấp thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng. 

3 Cấp lại Giấy chứng 

nhận đăng ký phương 

tiện hoạt động vui 

chơi, giải trí dưới nước 

03 ngày làm việc  Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công cấp 

xã 

Không - Nghị định số 48/2019/NĐ-CP ngày 05/6/2019 

của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động của 

phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước. 

- Nghị định số 19/2024/NĐ-CP ngày 23/02/2024 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

48/2019/NĐ-CP ngày 05/6/2019 của Chính phủ 

quy định về quản lý hoạt động của phương tiện 

phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước. 

- Nghị định số 140/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 

của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền 

của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

- Quyết định số 290/QĐ-BGTVT ngày 22/3/2024 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công 

bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh 

vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Giao thông vận tải. 

- Quyết định số 870/QĐ-BXD ngày 19/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong 

lĩnh vực hàng hải và đường thủy nội địa, đăng 

kiểm theo quy định về phân quyền, phân cấp, phân 

định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 

cấp thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng. 

4 Xóa đăng ký phương 

tiện hoạt động vui 

chơi, giải trí dưới nước 

02 ngày làm việc Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công cấp 

xã 

Không - Nghị định số 48/2019/NĐ-CP ngày 05/6/2019 

của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động của 

phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước. 

- Nghị định số 19/2024/NĐ-CP ngày 23/02/2024 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

48/2019/NĐ-CP ngày 05/6/2019 của Chính phủ 

quy định về quản lý hoạt động của phương tiện 

phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước. 

- Nghị định số 140/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 

của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền 

của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 

- Quyết định số 290/QĐ-BGTVT ngày 22/3/2024 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh 

vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Giao thông vận tải. 

- Quyết định số 870/QĐ-BXD ngày 19/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong 

lĩnh vực hàng hải và đường thủy nội địa, đăng 

kiểm theo quy định về phân quyền, phân cấp, phân 

định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 

cấp thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng. 

5 Đóng, không cho phép 

hoạt động tại vùng 

nước khác không 

thuộc vùng nước trên 

tuyến đường thủy nội 

địa, vùng nước cảng 

biển hoặc khu vực 

hàng hải, được đánh 

dấu, xác định vị trí 

bằng phao hoặc cờ 

hiệu có màu sắc dễ 

quan sát 

05 ngày làm việc Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công cấp 

xã 

Không - Nghị định số 48/2019/NĐ-CP ngày 05/6/2019 

của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động của 

phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước. 

- Nghị định số 19/2024/NĐ-CP ngày 23/02/2024 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

48/2019/NĐ-CP ngày 05/6/2019 của Chính phủ 

quy định về quản lý hoạt động của phương tiện 

phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước. 

- Nghị định số 140/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 

của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền 

của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 

- Quyết định số 290/QĐ-BGTVT ngày 22/3/2024 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công 

bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh 

vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

quản lý của Bộ Giao thông vận tải. 

- Quyết định số 870/QĐ-BXD ngày 19/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong 

lĩnh vực hàng hải và đường thủy nội địa, đăng 

kiểm theo quy định về phân quyền, phân cấp, phân 

định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 

cấp thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng. 

6 Công bố mở, cho phép 

hoạt động tại vùng 

nước khác không 

thuộc vùng nước trên 

tuyến đường thủy nội 

địa, vùng nước cảng 

biển hoặc khu vực 

hàng hải, được đánh 

dấu, xác định vị trí 

bằng phao hoặc cờ 

hiệu có màu sắc dễ 

quan sát 

05 ngày làm việc Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công cấp 

xã 

Không - Nghị định số 48/2019/NĐ-CP ngày 05/6/2019 

của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động của 

phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước. 

- Nghị định số 19/2024/NĐ-CP ngày 23/02/2024 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

48/2019/NĐ-CP ngày 05/6/2019 của Chính phủ 

quy định về quản lý hoạt động của phương tiện 

phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước. 

- Nghị định số 140/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 

của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền 

của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 

- Quyết định số 290/QĐ-BGTVT ngày 22/3/2024 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công 

bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh 

vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Giao thông vận tải. 

- Quyết định số 870/QĐ-BXD ngày 19/6/2025 của 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong 

lĩnh vực hàng hải và đường thủy nội địa, đăng 

kiểm theo quy định về phân quyền, phân cấp, phân 

định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 

cấp thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng. 

7 Thỏa thuận thông số 

kỹ thuật xây dựng bến 

thủy nội địa 

- Chi cục Hàng hải và 

Đường thủy khu vực, 

Cảng vụ hàng hải/ 

Cảng vụ Đường thủy 

nội địa: 05 ngày làm 

việc. 

- UBND cấp xã: 05 

ngày làm việc 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công cấp 

xã 

Không - Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 

của Chính phủ quy định quản lý hoạt động đường 

thủy nội địa. 

- Nghị định số 06/2024/NĐ-CP ngày 25/01/2024 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ 

quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa. 

- Nghị định số 140/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 

của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền 

của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 

- Quyết định số 161/QĐ-BGTVT ngày 

19/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, 

bổ sung và thay thế trong lĩnh vực đường thủy nội 

địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao 

thông vận tải. 

- Quyết định số 870/QĐ-BXD ngày 19/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

lĩnh vực hàng hải và đường thủy nội địa, đăng 

kiểm theo quy định về phân quyền, phân cấp, phân 

định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 

cấp thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng. 

8 Thỏa thuận thông số 

kỹ thuật xây dựng bến 

khách ngang sông, bến 

thủy nội địa phục vụ 

thi công công trình 

chính 

05 ngày làm việc Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công cấp 

xã 

Không - Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 

của Chính phủ quy định quản lý hoạt động đường 

thủy nội địa. 

- Nghị định số 06/2024/NĐ-CP ngày 25/01/2024 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ 

quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa. 

- Nghị định số 140/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 

của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền 

của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 

- Quyết định số 161/QĐ-BGTVT ngày 

19/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, 

bổ sung và thay thế trong lĩnh vực đường thủy nội 

địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao 

thông vận tải. 

- Quyết định số 870/QĐ-BXD ngày 19/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong 

lĩnh vực hàng hải và đường thủy nội địa, đăng 

kiểm theo quy định về phân quyền, phân cấp, phân 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 

cấp thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng. 

9 Công bố hoạt động 

bến thủy nội địa 

05 ngày làm việc Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công cấp 

xã 

100.000đ/lần - Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 

của Chính phủ quy định quản lý hoạt động đường 

thủy nội địa. 

- Nghị định số 06/2024/NĐ-CP ngày 25/01/2024 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ 

quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa. 

- Nghị định số 140/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 

của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền 

của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 

- Thông tư số 198/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 

của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực 

đường thủy nội địa và đường sắt. 

- Quyết định số 161/QĐ-BGTVT ngày 

19/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, 

bổ sung và thay thế trong lĩnh vực đường thủy nội 

địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao 

thông vận tải. 

- Quyết định số 870/QĐ-BXD ngày 19/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

lĩnh vực hàng hải và đường thủy nội địa, đăng 

kiểm theo quy định về phân quyền, phân cấp, phân 

định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 

cấp thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng. 

10 Công bố hoạt động 

bến khách ngang sông, 

bến thủy nội địa phục 

vụ thi công công trình 

chính 

05 ngày làm việc Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công cấp 

xã 

100.000đ/lần - Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 

của Chính phủ quy định quản lý hoạt động đường 

thủy nội địa. 

- Nghị định số 06/2024/NĐ-CP ngày 25/01/2024 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ 

quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa. 

- Nghị định số 140/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 

của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền 

của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 

- Thông tư số 198/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 

của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực 

đường thủy nội địa và đường sắt. 

- Quyết định số 161/QĐ-BGTVT ngày 

19/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, 

bổ sung và thay thế trong lĩnh vực đường thủy nội 

địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao 

thông vận tải. 

- Quyết định số 870/QĐ-BXD ngày 19/6/2025 của 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong 

lĩnh vực hàng hải và đường thủy nội địa, đăng 

kiểm theo quy định về phân quyền, phân cấp, phân 

định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 

cấp thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng. 

11 Công bố lại hoạt động 

bến thủy nội địa 

05 ngày làm việc Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công cấp 

xã 

100.000đ/lần - Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 

của Chính phủ quy định quản lý hoạt động đường 

thủy nội địa. 

- Nghị định số 06/2024/NĐ-CP ngày 25/01/2024 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ 

quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa. 

- Nghị định số 140/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 

của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền 

của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 

- Thông tư số 198/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 

của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực 

đường thủy nội địa và đường sắt. 

- Quyết định số 161/QĐ-BGTVT ngày 

19/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, 

bổ sung và thay thế trong lĩnh vực đường thủy nội 

địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

thông vận tải. 

- Quyết định số 870/QĐ-BXD ngày 19/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong 

lĩnh vực hàng hải và đường thủy nội địa, đăng 

kiểm theo quy định về phân quyền, phân cấp, phân 

định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 

cấp thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng. 

E. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Nông nghiệp và Môi trường 

TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

1 Công bố khu vực, địa 

điểm tiếp nhận chất 

nạo vét trên bờ  

Trong thời gian 30 

ngày kể từ ngày nhận 

đầy đủ hồ sơ theo quy 

định  

Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường: 

1. 63 đường 

Lý Tự Trọng, 

phường Sài 

Gòn, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh. 

2. Tòa nhà 

Trung tâm 

Hành chính, 

đường Lê Lợi, 

Không - Nghị định số 57/2024/NĐ-CP ngày 20/5/2024 

của Chính phủ về quản lý hoạt động nạo vét trong 

vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy 

nội địa. 

- Quyết định số 732/QĐ-BGTVT ngày 14/6/2024 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công 

bố thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, 

bổ sung, Bãi bỏ trong lĩnh vực hàng hải thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận 

tải. 

- Quyết định số 28/2024/QĐ-UBND ngày 

22/5/2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố về quy 

định về khu vực, địa điểm đổ thải đối với vật chất 

nạo vét từ hệ thống giao thông đường thủy nội địa 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

phường Bình 

Dương. 

3. Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công, số 

04 đường 

Nguyễn Tất 

Thành, 

phường Bà 

Rịa. 

và đường biển; có giải pháp phân luồng giao 

thông, kiểm soát ô nhiễm môi trường nhằm hạn 

chế ô nhiễm môi trường không khí đối với đô thị 

loại đặc biệt, đô thị loại I trên địa bàn Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

2 Chấp thuận khu vực, 

địa điểm tiếp nhận 

chất nạo vét trên bờ, 

nhận chìm ở biển  

- Trong thời gian 30 

ngày, Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh phải có 

văn bản trả lời về việc 

chấp thuận khu vực, 

địa điểm tiếp nhận 

chất nạo vét trên bờ, 

nhận chìm ở biển phù 

hợp cho chủ đầu tư dự 

án, công trình.  

- Đối với việc chấp 

thuận khu vực, địa 

điểm tiếp nhận chất 

nạo vét cho dự án, 

công trình nạo vét 

khẩn cấp: sau khi nhận 

được đề xuất của chủ 

Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường: 

1. 63 đường 

Lý Tự Trọng, 

phường Sài 

Gòn, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh. 

2. Tòa nhà 

Trung tâm 

Hành chính, 

đường Lê Lợi, 

phường Bình 

Dương. 

Không - Nghị định số 57/2024/NĐ-CP ngày 20/5/2024 

của Chính phủ về quản lý hoạt động nạo vét trong 

vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy 

nội địa. 

- Quyết định số 732/QĐ-BGTVT ngày 14/6/2024 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công 

bố thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, 

bổ sung, Bãi bỏ trong lĩnh vực hàng hải thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận 

tải. 

- Quyết định số 28/2024/QĐ-UBND ngày 

22/5/2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố về quy 

định về khu vực, địa điểm đổ thải đối với vật chất 

nạo vét từ hệ thống giao thông đường thủy nội địa 

và đường biển; có giải pháp phân luồng giao 

thông, kiểm soát ô nhiễm môi trường nhằm hạn 
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TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

đầu tư, chậm nhất sau 

03 ngày làm việc, Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh 

có văn bản trả lời về 

việc chấp thuận khu 

vực, địa điểm tiếp 

nhận chất nạo vét cho 

dự án, công trình.  

3. Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công, số 

04 đường 

Nguyễn Tất 

Thành, 

phường Bà 

Rịa. 

chế ô nhiễm môi trường không khí đối với đô thị 

loại đặc biệt, đô thị loại I trên địa bàn Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

F. Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ 

TT Tên thủ tục hành chính 
Quyết định đã công bố danh mục  

thủ tục hành chính 
Tên VBQPPL quy định nội dung bãi bỏ 

1 Xác nhận trình báo đường thủy 

nội địa hoặc trình báo đường 

thủy nội địa bổ sung 

Quyết định số 2255/QĐ-UBND ngày 

02/6/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân Thành phố về việc công bố danh 

mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường 

bộ; đường thủy nội địa; hàng hải; đường 

sắt; đăng kiểm; du lịch và hạ tầng kỹ 

thuật thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Sở Xây dựng 

Khoản 3, Điều 9 Nghị định 144/2025/NĐ-CP ngày có 

nêu: “Việc trình báo đường thủy nội địa quy định tại 

khoản 2 Điều 35a Luật Giao thông đường thủy nội 

địa năm 2004 (được sửa đổi, bổ sung năm 2014) phải 

thực hiện tại một trong các cơ quan Cảnh sát đường 

thủy, Ủy ban nhân dân gần nhất nơi xảy ra tai nạn, 

sự cố” 
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